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GIỚI THIỆU 

Khi xã hội tìm cách mang lại kết quả tốt hơn cho con người, cộng đồng và quốc gia, thì 

ngày càng phụ thuộc vào các phát triển KH&CN. Khám phá, phát triển và sử dụng công nghệ mới 

cũng mang lại lợi thế chiến lược cho những thực thể đang đầu tư vào chúng, như cũng như tác động 

lan tỏa đến các bên liên quan và các lĩnh vực khác. Để đạt được và / hoặc duy trì lợi thế chiến lược, 

điều quan trọng là các quốc gia phải thường xuyên theo dõi và đánh giá các phát triển KH&CN. 

Đồng thời, phải hiểu và thích ứng với môi trường chiến lược bằng cách ứng phó với các cơ hội, mối 

đe dọa và rủi ro trước mắt để tối đa hóa lợi ích từ các công nghệ có thể xuất hiện trong thập kỷ tới 

hoặc lâu hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các yếu tố hỗ trợ chính như công nghệ, cơ sở hạ 

tầng và lực lượng lao động, vốn cần nhiều năm đầu tư để trưởng thành. 

Từ góc độ chính sách, Úc đã nêu rõ sự cần thiết phải phát triển một tập hợp các công nghệ trọng 

yếu vì lợi ích quốc gia, nghĩa là 'các công nghệ hiện tại và mới nổi có khả năng tăng cường đáng kể 

hoặc gây rủi ro cho lợi ích quốc gia (sự thịnh vượng kinh tế, gắn kết xã hội và/hoặc an ninh quốc 

gia). Điều này có thể bao gồm các kết quả có lợi ích cho quốc gia như kỹ thuật di truyền để tăng năng 

suất cây lương thực,  robot để tự động hóa sản xuất, hoặc các vật liệu mới; các ví dụ hiện tại bao gồm 

năng lực quốc gia đối phó với các đại dịch như COVID-19, lo ngại về an ninh Mạng băng thông 

rộng quốc gia liên quan đến việc cung cấp dịch vụ 5G, và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào vật liệu 

đất hiếm... 

Thách thức chính là xác định cách thức và địa điểm đầu tư theo cách có thể giải quyết các vấn 

đề trước mắt đồng thời định vị sao cho năng lực đổi mới của quốc gia có thể tiếp tục đóng góp vào 

thành công về lâu dài. Bản chất quốc tế của nghiên cứu có nghĩa là Úc cần đạt được sự cân bằng giữa 

việc hợp tác để đẩy nhanh sự phát triển công nghệ với việc bảo vệ sự phát triển của quốc gia. Lợi ích 

từ công nghệ nằm trong ứng dụng của nó, liên quan chặt chẽ đến bối cảnh chính sách, luật pháp, quy 

định, xã hội, kinh tế và văn hóa của việc áp dụng công nghệ.  

Để hiểu rõ hơn những vấn đề của Úc trong việc triển khai những nội dung trên, Cục Thông tin 

khoa học và công nghệ quốc gia biên soạn Tổng luận "Xác định các công nghệ trọng yếu ưu tiên 

theo lợi ích quốc gia: Kinh nghiệm của Úc" để những nhà quản lý, nghiên cứu công nghệ có thể 

tham khảo việc ưu tiên phát triển các công nghệ vì lợi ích quốc gia phục vụ cho triển khai Chiến lược 

phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. 

Trân trọng giới thiệu. 

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
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TRL  Mức độ sẵn sàng công nghệ 
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TÓM TẮT 

 

Để đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh, nhiều quốc gia liên tục theo dõi và đánh giá sự phát 

triển công nghệ. Sự phát triển đó không chỉ đóng góp vào an ninh quốc gia, mà còn tạo ra lợi thế 

kinh tế và ảnh hưởng quốc tế, chúng cũng có lợi ích xã hội. Do đó, môi trường chính sách cần có cơ 

sở bằng chứng mạnh mẽ cho các công nghệ mới nổi và các tác động tiềm tàng của chúng. Với cơ sở 

bằng chứng như vậy, chính phủ Úc sẽ có thể đưa ra các quyết định chính sách kịp thời liên quan đến 

đầu tư vào các công nghệ trọng yếu theo lợi ích quốc gia (CTNI) . 

Nghiên cứu đã xác định một số yếu tố bối cảnh cần được xem xét trong quá trình phát triển 

khung phân tích để đưa ra các lựa chọn đầu tư chiến lược xung quanh các công nghệ trọng yếu, bao 

gồm: 

• Công nghệ chỉ đại diện cho một yếu tố quan trọng đối với lợi ích quốc gia. Những yếu tố khác 

bao gồm cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động và chuỗi cung ứng. Do những yếu tố này thường phụ 

thuộc lẫn nhau, nên việc đánh giá CTNI không thể xảy ra nếu không có sự xem xét thích đáng về 

chúng. 

• Nhiều cơ quan ở Úc đã xác định các công nghệ trọng yếu đối với lĩnh vực chính sách của họ 

(ví dụ: y tế, nông nghiệp). Ưu tiên CTNI phải xem xét tất cả các lĩnh vực để đánh giá tác động của 

chúng. 

• Cạnh tranh quốc tế là động lực chính của sự phát triển công nghệ. Úc không có đủ nguồn lực 

để cạnh tranh trong tất cả các công nghệ có thể quan trọng đối với lợi ích quốc gia. Do đó, Úc cần 

khả năng phân tích nơi nào phải kiểm soát công nghệ, nơi nào tốt hơn là hợp tác với các đối tác đáng 

tin cậy và nơi nào nó có thể dựa vào thị trường quốc tế để tiếp cận (nhập). 

• Các ưu tiên cạnh tranh giữa các lĩnh vực chính sách và giữa các mục tiêu an ninh, thịnh vượng 

và gắn kết xã hội đòi hỏi một khuôn khổ quyết định nhất quán, minh bạch và có chức năng. Điều này 

sẽ cho phép ra quyết định dựa trên bằng chứng được tối ưu hóa cho các hoàn cảnh hiện nay. 

• Vì môi trường này có nhiều dữ liệu, phương pháp phân tích phải đạt được sự cân bằng giữa 

hiệu quả và tính kịp thời, với nhu cầu liên tục nhập lượng lớn dữ liệu và phản ánh chúng một cách có 

ý nghĩa cho nhiều bên liên quan. Cách tiếp cận phân tích nên nhận ra điều này trong cách nó cung 

cấp và báo trước kết quả đầu ra của nó. 

Sử dụng điều này làm cơ sở, một khung phân tích (xem Hình 0.1) trong đó nửa trên tìm cách 

phát triển danh sách CTNI (sau đây gọi là 'danh sách dài CTNI') dựa trên tác động rộng của chúng, 

trong khi nửa dưới danh sách dài CTNI và, để đáp ứng với một số động lực chính sách, phát triển 

một danh sách ưu tiên.  

Nói một cách khái quát, chính phủ Úc sử dụng kết hợp quét chân trời công nghệ và quét môi 

trường để thực hiện đánh giá tác động công nghệ. Đánh giá tác động sẽ đánh giá các công nghệ ứng 

cử xét theo ba trụ cột lợi ích quốc gia (an ninh, thịnh vượng, gắn kết xã hội) nằm trong bối cảnh 

chính sách quốc gia và công nghệ rộng lớn hơn. Thông qua đánh giá này, chính phủ sẽ có vị trí để 

thiết lập năng lực của Úc trong việc đổi mới, thực hiện chuyển giao công nghệ và hiểu rõ các đặc 

điểm của những công nghệ đó. 



6 

 

Bước đầu tiên là ưu tiên hơn nữa danh sách CTNI thành một tập hợp các công nghệ ứng cử. Để 

nắm bắt được giá trị, chính phủ cần hiểu liệu mỗi công nghệ ứng cử có mang lại lợi ích hữu hình (cơ 

hội) hay định vị cho Úc để chống lại mối đe dọa tiềm ẩn (rủi ro) hay không, dựa trên các yếu tố bên 

trong và bên ngoài thúc đẩy nhu cầu của chính sách này. Các giải pháp (tùy chọn) tiềm năng sau đó 

có thể được phân tích, đặc biệt là về năng lực sở hữu các Công nghệ trọng yếu, có mối quan hệ hợp 

tác với các đối tác đáng tin cậy, hoặc đơn giản là tiếp cận công nghệ đó từ thị trường (sau đây được 

gọi là mô hình Tự chủ-Hợp tác-Tiếp cận. Kết hợp lại với nhau, những điều này có thể cho phép Úc 

phát triển và ưu tiên các giải pháp theo mục đích quốc gia và nhận thức về tiến trình thời gian để đạt 

được kết quả cần thiết. 

Những cân nhắc chính bao gồm: 

• Các mục tiêu chính sách cạnh tranh về an ninh, thịnh vượng và gắn kết xã hội cho thấy nhu 

cầu đánh giá công nghệ cho CTNI khác với (nhưng liên quan đến) các nỗ lực song song của Bộ 

Quốc phòng, nơi chủ yếu tập trung vào an ninh. 

• Điều quan trọng là phải phân biệt giữa các phương pháp tiếp cận chính sách công nghệ dựa 

trên lan tỏa và dựa trên sứ mệnh. Mặc dù Úc cần một số năng lực để sử dụng một loạt các công nghệ, 

nhưng nguồn lực hạn chế của nước này có nghĩa là ưu tiên những công nghệ đáp ứng ngưỡng để 

cạnh tranh hoặc có nhu cầu an ninh không thể kiểm soát được. 

• Cần có sự kiên nhẫn về mặt chiến lược để đảm bảo các quyết định chính sách và đầu tư có cơ 

hội thành công. Các quyết định chính sách phải nhận thức được khoảng thời gian trễ giữa việc xác 

định các ưu tiên của CTNI và việc cung cấp lợi ích dự kiến. 

• Úc cần có khả năng đáp ứng nhanh chóng khi xuất hiện những thay đổi mang tính đột phá 

trong KH&CN mới. Điều này đảm bảo rằng những bứt phá lớn có thể được xác định sớm và chính 

sách xoay chuyển nhanh chóng, khi cần thiết, để giảm thiểu những bất ngờ về chiến lược và duy trì 

khả năng cạnh tranh. 

• Các thước đo đánh giá sự gắn kết xã hội đang được tiến hành, không chỉ ở Úc mà còn ở các 

quốc gia khác và các tổ chức quốc tế được xem xét. Sẽ cần thời gian để phát triển và hoàn thiện các 

biện pháp được sử dụng để tích hợp việc xem xét các yếu tố xã hội rộng hơn vào chính sách CTNI. 

Dựa trên phân tích, các khuyến nghị sau được đề xuất: 

• Cách tiếp cận ưu tiên nên phát triển một danh sách dài các công nghệ trọng yếu và sử dụng nó 

để thiết lập một nhóm nhỏ hơn cung cấp các phản ứng thiết thực cho các nhu cầu chính sách hiện tại. 

• Sử dụng mô hình tự chủ-hợp tác-tiếp cận để xác định nơi có lựa chọn chính sách khả thi. 

• Mặc dù CTNI có thể là trọng tâm chính sách, nhưng các tác động của các chức năng quan 

trọng khác như cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động và chuỗi cung ứng phải được xem xét khi ưu tiên. 

• Cần thiết lập một chế độ giám sát và đánh giá (M&E) để hỗ trợ sự phát triển liên tục của cách 

tiếp cận này và các ưu tiên mà nó xác định. 

Cuối cùng, ưu tiên CTNI là một vấn đề nan giải do bản chất của môi trường chính sách rất phụ 

thuộc lẫn nhau và phụ thuộc vào cả ngữ cảnh và thời gian. Không có giải pháp tối ưu duy nhất. Thay 

vào đó, kết quả sẽ là 'phù hợp nhất', dựa trên hoàn cảnh trong ngày và quan điểm thay đổi của những 

người đưa ra đánh giá. 
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Hình 0.1. Khung ưu tiên CTNI cấp cao 
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I. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH CÔNG NGHỆ TRỌNG 

YẾU THEO LỢI ÍCH QUỐC GIA (CTNI) 

Từ lâu, các chính phủ và cơ quan đa quốc gia khác đã tìm cách định hình các quyết định chính 

sách của họ về công nghệ thông qua việc xác định và ưu tiên các công nghệ trọng yếu đối với các 

mục tiêu quốc gia của họ.  

1.1. Trách nhiệm quản lý đối với chính sách công nghệ trọng yếu 

Hầu hết các quốc gia ở Châu Âu đều có một cơ quan chuyên trách về đánh giá công nghệ; một 

số nước tậm chí còn có nhiều hơn, với một cho quốc phòng và ít nhất một cơ quan dân sự. Ở một số 

quốc gia, Bộ quốc phòng có thể chịu trách nhiệm thiết lập các ưu tiên của CTNI, trong khi ở một số 

quốc gia khác, các bộ tư pháp hoặc an ninh hoặc những người chịu trách nhiệm về chính sách và đổi 

mới của ngành, có thể đóng vai trò chủ đạo đối với CTNI. Các nghị viện thường có vai trò trực tiếp, 

nếu tập trung vào hành pháp, với các thư ký chuyên môn để đánh giá KH&CN và giải thích mức độ 

liên quan của những phát triển mới đối với các nhà lập pháp và công chúng. Hơn nữa, các bộ quốc 

phòng có thể có những ưu tiên khác so với các bộ và cơ quan khác tập trung vào các ứng dụng dân 

dụng hoặc lưỡng dụng, cả về công nghệ được xếp loại là CTNI và các tiêu chí đánh giá và quy trình 

được sử dụng để xếp loại. 

Mặc dù không có cách tiếp cận chung để phân loại CTNI, các cơ quan quốc gia khác nhau hợp 

tác ở cấp châu Âu hoặc cung cấp cho các sáng kiến của EU. Nhiều cơ quan đánh giá công nghệ ở 

cấp quốc gia cũng tham gia vào các tổ chức toàn châu Âu, chẳng hạn như mạng lưới Đánh giá Công 

nghệ của Nghị viện Châu Âu (EPTA) nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin và một phương pháp chung 

đánh giá công nghệ. EPTA là một mạng lưới có mục tiêu thúc đẩy việc xác định đánh giá công nghệ 

như một phần của quá trình ra quyết định tại Nghị viện Châu Âu và rộng rãi hơn. EPTA bao gồm sự 

kết hợp của các cơ quan siêu quốc gia, quốc gia và địa phương với tư cách là thành viên đầy đủ và 

cung cấp tư cách thành viên liên kết cho sự kết hợp của các cơ quan tương đương Châu Âu và không 

thuộc Châu Âu. 

Hơn nữa, vì hầu hết các quốc gia châu Âu cũng là một phần của EU và do đó tham gia vào các 

chiến lược và sáng kiến khác nhau liên quan đến CTNI, nhiều quốc gia cũng tham gia vào các khuôn 

khổ như Chương trình nghị sự nghiên cứu chiến lược bao quát của Cơ quan Quốc phòng châu Âu 

(OSRA), Chiến lược Chuyên môn hóa Thông minh của Ủy ban Châu Âu và chương trình làm việc 

về các công nghệ mới nổi quan trọng (KETs), và Chương trình Nghị sự Đổi mới Chiến lược của 

Viện Sáng tạo và Công nghệ Châu Âu (SIA). Vì nhiều quốc gia đã tham gia vào các thể chế và sáng 

kiến toàn châu Âu này, nên các quốc gia thành viên EU riêng lẻ cần có các chiến lược và cơ quan 

quản lý kỹ thuật quốc gia sâu rộng - đặc biệt là đối với những quốc gia nhỏ hơn có nguồn lực tài 

chính, tổ chức và kỹ thuật hạn chế cho chính sách KH&CN. 

1.2. Giám sát và đánh giá các chương trình CTNI 

Việc đo lường mức độ thành công của các sáng kiến CTNI là rất quan trọng để biết được liệu 

chính phủ có đạt được kết quả chính sách mà họ mong muốn hay không. Các nguồn công khai cung 
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cấp rất ít thông tin về các chế độ giám sát và đánh giá của hầu hết các sáng kiến đánh giá công nghệ, 

nhưng dữ liệu cho thấy nhiều sáng kiến không có  các hệ thống hoàn thiện hoặc ít nhất là không báo 

cáo công khai về các sáng kiến này. Mặc dù một số tổ chức đa quốc gia như Cơ quan Quốc phòng 

Châu Âu (EDA) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có các chế độ giám sát được 

ghi chép đầy đủ để theo dõi diễn biến về các CTNI được chỉ định của họ, nhưng thông tin công khai 

cho thấy đây là một số ít các sáng kiến. Các quy trình đánh giá công nghệ ở một số quốc gia như 

Estonia và Đan Mạch được cho là bị hạn chế do thiếu nguồn lực để phát triển và duy trì các chế độ 

giám sát. Các quốc gia khác, chẳng hạn như Áo, sửa đổi đánh giá của họ sau mỗi một hoặc hai năm. 

Do thiếu thông tin công khai về các quá trình hoặc kết quả giám sát và đánh giá, cũng như thách 

thức cố hữu của việc đánh giá phản thực tế (ví dụ, một quốc gia sẽ tốt hơn hay tệ hơn trong một thế 

giới giả định khi họ ưu tiên một bộ CTNI khác?), rất khó để đưa ra một đánh giá chắc chắn về mức 

độ hiệu quả của các sáng kiến đánh giá công nghệ quốc tế trong việc xác định, đánh giá và đảm bảo 

CTNI. Dựa trên việc xem xét các nguồn công khai, một số chiến lược CTNI chi tiết và minh bạch 

nhất ở Châu Âu đã được phát triển bởi các tổ chức EU và Vương quốc Anh, với các cơ quan quốc 

gia ở Hà Lan và Pháp đã công bố các chiến lược tương đối chi tiết. 

1.3. Phân loại và đánh giá công nghệ 

Với sự đa dạng về lợi ích quốc gia và năng lực của các quốc gia để duy trì CTNI, các quốc gia 

khác nhau đã áp dụng nhiều ưu tiên, định nghĩa và cách tiếp cận khác nhau. Thông thường, các 

phương pháp tiếp cận CTNI khác nhau phân loại các lĩnh vực trọng tâm của chúng dựa trên một 

hoặc nhiều danh mục sau -thường chồng chéo nhau: 

• Công nghệ trọng yếu: (các) lĩnh vực công nghệ được xác định có lợi ích trong việc duy trì an 

ninh cung cấp và sử dụng, bao gồm nền tảng đổi mới sáng tạo quốc gia. 

• Các lĩnh vực quan trọng: (các) phân khúc xác định của ngành công nghiệp quốc gia có lợi ích 

trong việc duy trì khả năng và năng lực chủ quyền công nghiệp (bao gồm kỹ năng, cơ sở vật chất, 

nhà thầu chính và chuỗi cung ứng cấp thấp hơn, và các giới hạn tiềm năng về sở hữu nước ngoài). 

• Cơ sở hạ tầng quan trọng (quốc gia): (các) khía cạnh xác định của cơ sở hạ tầng vật lý hoặc kỹ 

thuật số làm cơ sở cho các chức năng chính phủ, quân sự, kinh tế và/hoặc xã hội rộng lớn hơn. 

Đánh giá công nghệ áp dụng nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại CTNI, bao gồm tính mới và 

đóng góp của công nghệ đối với an ninh, thịnh vượng hoặc ảnh hưởng. Các ví dụ phổ biến bao gồm 

các chỉ số về: 

• Tính lạ, tính mới hoặc tính sáng tạo của các đột phá KH&CN: chẳng hạn như mức độ phát 

triển trong một lĩnh vực công nghệ nhất định mang lại triển vọng về những tiến bộ 'đột phá' và 'thay 

đổi cuộc chơi'; 

• Tầm quan trọng chiến lược đối với khả năng an ninh: đóng góp của khu vực công nghệ đối với 

lợi thế tương đối, quyền tự do hành động và an ninh chuỗi cung ứng; 

• Đóng góp vào sự thịnh vượng: tiềm năng của một công nghệ nhất định để đóng góp vào lợi 

thế cạnh tranh kinh tế, tạo việc làm, tăng năng suất, xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài,..., được 

định nghĩa theo nghĩa hẹp (ví dụ: lợi ích tài chính và thương mại) hoặc theo nghĩa rộng hơn 'giá trị xã 
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hội ròng' (ví dụ: an sinh, hạnh phúc, ...); 

• Đóng góp vào ảnh hưởng quốc tế: những đóng góp của khu vực công nghệ đối với việc thể 

hiện cả quyền lực 'cứng' và 'mềm', đồng thời duy trì một diễn đàn chính trị mạnh mẽ và cởi mở; 

• Mức độ liên quan cụ thể để giảm thiểu các mối 

đe dọa phi truyền thống hoặc hỗn hợp: chống lại các 

vấn đề như thông tin sai lệch, đại dịch và biến đổi khí 

hậu, nằm ngoài quan niệm truyền thống hơn về các 

mối đe dọa an ninh quốc gia; 

• Sự phụ thuộc lẫn nhau với cơ sở hạ tầng và chức 

năng quan trọng rộng hơn: đóng góp của khu vực công 

nghệ đối với việc tạo điều kiện cho cơ sở hạ tầng quan 

trọng của quốc gia; hoặc làm nền tảng cho các công 

nghệ, quy trình và hệ thống khác được sử dụng rộng rãi 

trong chính phủ, quân đội hoặc xã hội. 

Các tổ chức khác nhau xác định CTNI ở các mức 

độ chi tiết khác nhau, tùy thuộc vào mục đích của họ và 

các tiêu chí đánh giá được sử dụng. Ví dụ, Chương 

trình Nghị sự Nghiên cứu của Lực lượng Phòng vệ Phần Lan áp dụng các danh mục như 'công nghệ 

quản trị' và 'công nghệ bền vững'. Những lĩnh vực rộng này giúp định hướng chiến lược và chính 

sách. Các tổ chức đánh giá công nghệ khác yêu cầu tính cụ thể hơn cho các mục đích của họ. Ví dụ: 

OSRA của EDA có 139 'khối kiến tạo công nghệ', mỗi khối được mô tả ở cấp độ chi tiết (ví dụ: 'Kích 

hoạt các thành phần cho ăng ten nâng cao', 'Hệ thống đánh lửa của vật liệu năng lượng'). Sau đó, các 

khối xây dựng này được kết hợp để mô tả một nhóm công nghệ năng lực (CapTech) có liên quan 

đến các nhiệm vụ quân sự và các ưu tiên phát triển năng lực dài hạn hoặc để hướng dẫn các khoản 

đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo (RD&I). Các khối kiến tạo công nghệ cũng 

đưa vào các hoạt động lập kế hoạch, phân tích và tầm nhìn chiến lược khác nhau, chẳng hạn như Kế 

hoạch Phát triển Năng lực của EU (CDP) . 

1.4. Lựa chọn chủ quyền đối với công nghệ trọng yếu 

Các vấn đề chủ quyền thường là yếu tố then chốt trong cách các quốc gia xem xét công nghệ 

trọng yếu. Là một phần của quá trình đánh giá tổng hợp gần đây về an ninh, quốc phòng, phát triển 

và chính sách đối ngoại, Chính phủ Vương quốc Anh đã đưa ra khuôn khổ "tự chủ-hợp tác-tiếp cận" 

để giúp các cơ quan chính phủ xác định các yêu cầu chủ quyền thực sự của họ. Khuôn khổ này nhằm 

hướng dẫn các quyết định về thời điểm để 'tự chủ' (tức là duy trì năng lực nội sinh), khi nào nên 'hợp 

tác' với các đồng minh và đối tác thông qua các chương trình nghiên cứu và thiết bị đa quốc gia, và 

khi nào để 'tiếp cận/mua' một số công nghệ nhất định từ thị trường (ví dụ: bằng cách mua sắm các 

giải pháp bán sẵn hoặc tìm cách tiếp cận tài sản trí tuệ nước ngoài).  

Đặc biệt quan trọng là sự phức tạp của hầu hết các hệ thống hiện đại (ví dụ: máy bay, tàu thủy, 

vệ tinh, máy móc, mạng), có nghĩa là chúng bao gồm nhiều hệ thống con, thành phần và công nghệ. 

Khuôn khổ tự chủ-hợp tác-tiếp cận của 

Chính phủ Vương quốc Anh 

Tự chủ - nơi  Anh có quyền lãnh đạo và 

sở hữu những phát triển mới, từ khám 

phá đến sản xuất quy mô lớn và thương 

mại hóa. 

Hợp tác - nơi  Anh có thể cung cấp 

những đóng góp độc đáo cho phép cộng 

tác với những nước khác để đạt được 

mục tiêu của mình. 

Tiếp cận - nơi  Anh sẽ tìm cách thu nhận 

KH&CN quan trọng từ nơi khác thông qua 

các lựa chọn, giao dịch và các mối quan 

hệ. 

Nguồn: UK Cabinet Office, 2021a 
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Như vậy, khó có khả năng một quốc gia đơn lẻ (đặc biệt là một cường quốc hạng trung như Úc) có 

thể giành được và duy trì quyền kiểm soát chủ quyền đối với tất cả các công nghệ cấu thành của một 

'hệ thống (công nghệ)' như vậy. Ngay cả Bộ Quốc phòng, mặc dù đã đầu tư đáng kể vào việc phát 

triển các năng lực tiên phong, vẫn có các hệ thống thường là sự kết hợp của các yếu tố tự chủ, hợp 

tác và phụ thuộc, được phát triển và chuyển giao bởi các đối tác trong nước và đa quốc gia, các nhà 

cung cấp công nghiệp và các tổ chức nghiên cứu. Tuy nhiên, khả năng can thiệp của nước ngoài cần 

phải được cân nhắc kỹ lưỡng. 

1.5. Các phương pháp tiếp cận sứ mệnh và lan tỏa cho đầu tư công nghệ 

Các thông lệ quốc tế đã chỉ ra rằng nhìn chung có hai cách tiếp cận để các cơ quan quốc gia và 

đa quốc gia xem xét CTNI: họ soạn một danh sách bao quát và dài, bao gồm tổng thể các công nghệ 

trọng yếu; hoặc danh sách ngắn hơn thường tập trung vào giải quyết các vấn đề tức thời như rủi ro an 

ninh, cơ hội kinh tế hoặc kiểm soát quy định. Sẽ rất hữu ích nếu coi danh sách dài là đại diện cho 

việc nâng cao năng lực được hỗ trợ bởi thiết kế chính sách 'định hướng lan tỏa'. Ngược lại, để giải 

quyết các vấn đề trước mắt, có thể cần một thiết kế chính sách 'định hướng sứ mệnh' với số lượng 

công nghệ ít hơn được xem xét cho một nhiệm vụ, bối cảnh hoặc lĩnh vực cụ thể, nhưng vẫn có 

nhiều khả năng từ các công nghệ cơ bản được xác định trong danh sách dài (dựa trên định hướng lan 

tỏa). 

Cả hai danh sách dài và ưu tiên đều xây dựng hệ sinh thái RD&I quốc gia (con người, cơ sở hạ 

tầng, kiến thức và kinh nghiệm, tài sản trí tuệ, v.v.) và không thể được xem xét tách biệt với hệ sinh 

thái đó. Và cả hai danh sách đều quan trọng, đại diện cho một tình huống phức tạp về chính sách về 

cách một quốc gia có thể đầu tư nguồn lực hạn chế của mình theo cách tốt nhất có thể trước những 

căng thẳng có thể xảy ra giữa các nhóm ưu tiên có khả năng cạnh tranh. 

Bảng 2.1 cho thấy, các phương pháp tiếp cận theo hướng lan tỏa có góc nhìn rộng hơn, tìm cách 

cung cấp phạm vi bao phủ lớn nhất của các khối xây dựng công nghệ và dẫn đến một danh sách dài 

các CTNI (sau đây được gọi là 'danh sách dài CTNI'). Trong bối cảnh đầu tư dàn trải, việc trở thành 

người dẫn đầu về công nghệ trong mọi lĩnh vực trở nên khó khăn hơn; thay vào đó, mục đích là để 

định vị bản thân trở thành 'người theo dõi nhanh', sử dụng đầu tư CTNI (danh sách dài) làm bàn đạp. 

Điều này đòi hỏi khả năng quét đường chân trời công nghệ tinh vi để xác định các tín hiệu của các 

công nghệ mới nổi có tác động được sử dụng kết hợp với chức năng tình báo quốc gia (an ninh, kinh 

doanh, v.v.) theo dõi môi trường để xác định cách những công nghệ đó có thể được sử dụng trong 

bối cảnh của quốc gia đó. Như vậy, thị trường là một động lực và ít nhất là trong một hệ thống kinh 

tế mở, khu vực tư nhân, nhận thức được những cải tiến gia tăng mà công nghệ mang lại, nên được 

định vị để thúc đẩy đầu tư. Điều này ngụ ý rằng các phương pháp tiếp cận khuyếch tán/lan tỏa 

thường thúc đẩy chính sách của chính phủ bởi vì các ngành liên quan gắn cơ hội kinh tế với thị 

trường mà họ hoạt động. 

Bảng 2.1. Các đặc điểm chính của phương pháp tiếp cận theo định hướng lan tỏa và sứ mệnh 

Thiết kế chính sách định hướng lan tỏa Thiết kế chính sách định hướng sứ mệnh 

• Nâng cao năng lực • Thay đổi đột ngột 
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• Điển hình là 'người theo dõi thông minh • Thường là 'những người đầu tiên' 

• Thị trường kéo chiếm ưu thế • Công nghệ thúc đẩy chiếm ưu thế 

• Đầu tư theo định hướng của ngành • Chính phủ định hướng đầu tư 

• Đổi mới gia tăng tập trung vào 'giá trị gia tăng' - xây 

dựng dựa trên các công nghệ hiện có 

• Tạo ra / khai thác sự đổi mới 'triệt để' để có một bước 

tiến nhảy vọt về công nghệ 

• Bao gồm nhiều loại công nghệ hơn • Chọn ít công nghệ hơn để cố gắng giải quyết các cơ 

hội / thách thức lớn 

• Dự đoán tăng dần/'chuyển' từ ngành công nghiệp đến 

chính phủ 

• Dự đoán giảm dần / 'spin-off' đối với ngành công 

nghiệp 

SOURCES: Branscomb, 1992; Chiang, 1999; Coccia 2019. 

Ngược lại, các phương pháp tiếp cận theo định hướng sứ mệnh tập trung vào một nhóm công 

nghệ nhỏ hơn, trong đó đánh giá cho thấy có khả năng gây bứt phá đáng kể đối với môi trường hoạt 

động, về những gì công nghệ có thể làm hoặc nơi có vấn đề lớn có thể thay đổi cơ bản môi trường. 

Do đó, đây là một cách tiếp cận chủ động hơn, với các khoản đầu tư nhằm tạo ra một vị trí hàng đầu 

thế giới. Công nghệ là động lực và xét theo mức độ rủi ro, chính phủ nói chung là người cấp vốn. Về 

bản chất, các chính phủ tìm cách lựa chọn một số công nghệ sẽ thay đổi hoàn toàn và cải thiện vị thế 

(tương đối) của họ hoặc sẽ bảo vệ và duy trì lợi thế hiện có. Do đó, việc khai thác công nghệ đó trong 

tương lai có xu hướng giảm dần, với kết quả từ các khoản đầu tư của chính phủ dẫn đến việc tạo ra 

các cơ hội ở các khu vực lân cận. 

1.6. Một số ví dụ điển hình 

A. Phương pháp tiếp cận của Vương quốc Anh 

Cách tiếp cận của Vương quốc Anh đối với CTNI đã phát triển trong những thập kỷ gần đây, 

chuyển sang một quan niệm rộng hơn về cách các công nghệ trọng yếu mang lại giá trị cho quốc gia. 

Anh phân loại CTNI và tích hợp năng lực công nghiệp và công nghệ có chủ quyền vào chiến lược 

quốc phòng, chính sách và các quyết định mua sắm đã thay đổi phù hợp và bắt đầu trong 20 năm 

qua. Những phát triển chính kể từ năm 2005 được tóm tắt dưới đây, tập trung vào việc mô tả các tiêu 

chí đánh giá khác nhau cho CTNI. 

Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng (2005) 

Năm 2005, chính phủ Anh công bố Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng (DIS), nhằm ba mục 

đích: 

• Thúc đẩy một môi trường kinh doanh tổng thể hấp dẫn các công ty quốc phòng và các nhà đầu 

tư; 

• Xác định các năng lực công nghệ và công nghiệp quan trọng cần duy trì ở cơ sở công nghiệp 

của Vương quốc Anh và duy trì chủ quyền thích hợp, với các chiến lược duy trì khi những khả năng 

này có vẻ rủi ro; 

• Giải thích cách thức, trong các quyết định về các chương trình mua sắm đơn lẻ, Bộ Quốc 

phòng Anh sẽ tính đến các yếu tố công nghiệp và các yếu tố khác. 

Phù hợp với những mục tiêu này, DIS cũng định nghĩa 'chủ quyền thích hợp' có nghĩa là 'năng 

lực công nghiệp và công nghệ bản địa cần thiết để duy trì vì lý do an ninh quốc gia'. Khái niệm này 
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được định nghĩa và đánh giá theo một số tiêu chí đánh giá, như được tóm tắt dưới đây:  

• Đảm bảo chiến lược: Các năng lực công nghiệp sẽ được duy trì khi chúng cung cấp các công 

nghệ hoặc thiết bị quan trọng để bảo vệ nhà nước. Điều này bao gồm các công nghệ được sử dụng 

trong ngăn chặn hạt nhân, mật mã cấp cao hoặc như một 'nguyên lý chính của khả năng chống khủng 

bố'. Việc duy trì các năng lực công nghiệp tự chủ có thể được yêu cầu khi: 

- công nghệ có tầm quan trọng chiến lược đến mức không thể chấp nhận rủi ro về việc thuê 

ngoài; 

- các yêu cầu quân sự quy định rằng phải có tối thiểu hoặc không có rủi ro về khả năng bị thất 

bại (ví dụ, như đối với răn đe hạt nhân) 

- cần phải ngăn chặn kẻ thù tiếp thu kiến thức thông qua sự gia tăng của công nghệ nhạy cảm 

- việc mua sắm hoặc tìm nguồn cung ứng công nghệ ở nước ngoài bị cấm vì lý do pháp lý (ví 

dụ: vi phạm các nghĩa vụ của hiệp ước và kiểm soát xuất khẩu). 

• Khả năng phòng thủ: Điều này có thể bao gồm các khả năng công nghiệp có tầm quan trọng 

đặc biệt trong hoạt động hoặc các khía cạnh của các hệ thống chiến trường chung hoặc hệ thống nhỏ 

hơn, nơi mà sự thất bại có thể gây nguy hiểm đặc biệt cho lực lượng vũ trang Anh. Việc duy trì các 

khả năng tự chủ có thể được yêu cầu khi: 

- có nhu cầu cụ thể để đảm bảo an ninh nguồn cung (ví dụ: nơi có thị trường toàn cầu khả thi 

cho một công nghệ nhất định nhưng có rủi ro đối với tính sẵn có và độ tin cậy của thiết bị trong một 

cuộc khủng hoảng hoặc nơi có những ràng buộc về quyền SHTT gây khó khăn để Vương quốc Anh 

tự tin vào khả năng hiểu được hiệu suất thực sự của một công nghệ nhất định hoặc duy trì và cập nhật 

thiết bị theo thời gian); 

- không duy trì được khả năng ở Vương quốc Anh sẽ dẫn đến việc phụ thuộc vào một nguồn 

duy nhất ở nước ngoài; Bản thân điều này có thể tiềm ẩn nguy cơ can thiệp chính trị bất lợi từ chính 

phủ có liên quan ở nước ngoài vào thời điểm Anh tìm cách mua sắm từ nhà cung cấp liên quan; 

- quan trọng là đảm bảo rằng tài sản trí tuệ liên quan trong Vương quốc Anh được bảo vệ và 

không được chuyển giao cho một đối thủ tiềm năng; 

- đặc biệt quan trọng là lực lượng vũ trang Vương quốc Anh có quyền tiếp cận ưu tiên đảm bảo 

đến cơ sở công nghiệp cần thiết để cho phép mua, hỗ trợ và nâng cấp thiết bị hiệu quả khi cần thiết 

cho các yêu cầu hoạt động khẩn cấp.  

• Ảnh hưởng chiến lược: Các lĩnh vực công nghệ mà năng lực của Vương quốc Anh có chủ 

quyền, bao gồm các lĩnh vực chuyên môn thích hợp, mang lại ảnh hưởng về mặt quân sự, ngoại giao 

hoặc công nghiệp. Các chương trình mua lại và RD&I hợp tác hoặc bổ sung thường có thể có liên 

quan ở đây, mang lại lợi ích tiềm năng về chia sẻ chi phí, giá trị đồng tiền và khả năng tương tác. 

Việc duy trì các khả năng tự chủ có thể được yêu cầu khi: 

- chúng cung cấp khả năng tiếp cận liên tục đến khả năng thích hợp của Vương quốc Anh được 

các đồng minh và đối tác quốc tế đánh giá cao, mang lại ảnh hưởng trong bối cảnh hoạt động của 

liên minh; 

- Vương quốc Anh sở hữu một số năng lực 'tiên tiến' nhất định đảm bảo rằng các yêu cầu của 

mình được đặt lên hàng đầu và có thể đạt được quyền tiếp cận công nghệ và chia sẻ công bằng khi 
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hợp tác với các quốc gia khác trong các chương trình hợp tác nghiên cứu hoặc thiết bị; 

- đảm bảo khả năng tiếp cận một dự án hợp tác cụ thể, ví dụ như do các cân nhắc về chính trị và 

ngoại giao rộng lớn hơn. 

• Lợi ích về công nghệ: Những khả năng mà có cơ hội đáng kể cho Bộ Quốc phòng hưởng lợi 

từ sự lan tỏa từ đổi mới sáng tạo sang các lĩnh vực công nghệ khác, ứng dụng khu vực hoặc lĩnh vực, 

bao gồm cả thị trường dân dụng. Những điều này có thể cung cấp kinh tế rộng hơn và lợi ích xã hội, 

nhưng cũng mang lại lợi ích trực tiếp cho Bộ Quốc phòng bằng cách thúc đẩy nền kinh tế theo quy 

mô.  

Dựa trên các tiêu chí đánh giá chi tiết này và một loạt các hoạt động kiểm tra năng lực và quét 

đường chân trời, Bộ Quốc phòng đã xác định một loạt các ưu tiên KH&CN, bao gồm các lĩnh vực 

liên quan đến hạt nhân; mật mã học; tàu ngầm và tàu nổi; xe chiến đấu bọc thép; máy bay cố định, 

bao gồm cả các phương tiện bay không người lái; máy bay trực thăng; bom, đạn nói chung; vũ khí 

phức tạp; và các hệ thống chỉ huy, điều khiển, máy tính, truyền thông, tình báo, giám sát, thu nhận 

mục tiêu và trinh sát. 

An ninh quốc gia thông qua công nghệ (2012) 

Vào năm 2012, chính phủ Vương quốc Anh đã công bố sách trắng mang tên 'An ninh quốc gia 

thông qua công nghệ', được xây dựng dựa trên và thay thế hướng dẫn được cung cấp trong DIS 

2005, và dựa trên hai nguyên tắc chính:  

• Nguyên tắc Mua sắm mở: Bất cứ khi nào có thể, Bộ Quốc phòng sẽ tìm cách đáp ứng các yêu 

cầu về quốc phòng và an ninh của Vương quốc Anh thông qua cạnh tranh mở trên thị trường trong 

nước và toàn cầu. 

• Nguyên tắc Lợi thế về công nghệ: Nguyên tắc Mua sắm Mở được thực hiện khi Vương quốc 

Anh cần hành động để bảo vệ lợi thế hoạt động và quyền tự do hành động, nhưng chỉ khi điều này là 

cần thiết cho an ninh quốc gia. 

Nhìn chung, hai nguyên tắc này nhằm hướng dẫn các quyết định về chính sách, nghiên cứu, 

phát triển năng lực và mua sắm, đồng thời mang lại giá trị tổng thể đồng tiền. Sách trắng công nhận 

sự cần thiết phải xác định và giám sát CTNI cần thiết từ quan điểm tự do hành động, cũng như bảo 

vệ khả năng của Bộ Quốc phòng trong việc đánh giá độc lập hiệu quả của công nghệ; hợp tác chặt 

chẽ với các đồng minh, đối tác, ngành công nghiệp và học viện để phát triển công nghệ mới; thông 

báo rõ ràng các yêu cầu trong tương lai cho cơ sở nghiên cứu; và duy trì 'nhóm nhỏ những người có 

kỹ năng cao nhưng hiệu quả' trong Bộ Quốc phòng có khả năng hoạt động như một chức năng 

'khách hàng thông minh' cho các công nghệ mới. 

Không giống như DIS năm 2005, sách trắng năm 2012 không công bố bất kỳ lĩnh vực ưu tiên 

hoặc CTNI nào, thay vào đó cung cấp một khuôn khổ khái niệm cho các sáng kiến chưa được công 

bố và phân loại trong Bộ Quốc phòng. 

Tám công nghệ lớn (2013) 

Vào năm 2013, chính phủ Vương quốc Anh đã công bố chiến lược công nghiệp 'Tám công 

nghệ lớn', bao gồm các công nghệ trọng yếu đã được lựa chọn để nhận tài trợ đặc biệt vì chúng được 

xác định là các lĩnh vực mà Vương quốc Anh được coi là dẫn đầu toàn cầu. Mục tiêu của chiến lược 
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là đẩy nhanh việc thương mại hóa các công nghệ này và trọng tâm của nó là mục đích lưỡng dụng 

chứ không phải dành riêng cho quốc phòng. Các công nghệ đã được tài trợ 600 triệu bảng Anh trong 

thời gian ba năm. 

Các yếu tố được xem xét trong việc xác định 8 công nghệ ưu tiên này là 'cơ hội phát triển của 

Vương quốc Anh', 'nhiều ứng dụng', 'năng lực công nghiệp của Vương quốc Anh' và 'sức mạnh 

nghiên cứu của Vương quốc Anh'. Những tiêu chí này dẫn đến danh sách ngắn các lĩnh vực công 

nghệ sau: dữ liệu lớn, không gian, người máy và hệ thống tự trị, sinh học tổng hợp, y học tái tạo, 

khoa học nông nghiệp, vật liệu tiên tiến và năng lượng. 

Đánh giá tổng hợp và Chiến lược công nghiệp quốc phòng và an ninh (DSIS)  

Gần đây nhất, khái niệm về lợi thế công nghệ được nêu trong sách trắng 'An ninh quốc gia 

thông qua công nghệ' năm 2012 đã được thay thế bằng mô hình tiếp cận cộng tác riêng mới được 

giới thiệu trong Đánh giá tổng hợp về Chính sách An ninh, Quốc phòng, Phát triển và Đối ngoại và 

DSIS mới liên quan (2021). Mô hình này nhằm hướng dẫn các quyết định về thời điểm tự chủ (tức là 

duy trì năng lực nội sinh), thời điểm hợp tác với các đồng minh và đối tác thông qua các chương 

trình nghiên cứu và thiết bị đa quốc gia và khi nào tiếp cận/mua một số công nghệ nhất định từ thị 

trường (ví dụ: bằng cách mua sắm các giải pháp có sẵn hoặc tìm cách tiếp cận tài sản trí tuệ nước 

ngoài).  

Cách tiếp cận mới này có một số điểm tương đồng với cách tiếp cận trước đó về các tiêu chí 

đánh giá được sử dụng để xác định các công nghệ trọng yếu và các lĩnh vực năng lực công nghiệp có 

thể cần được duy trì ở Anh. Tuy nhiên, nó cũng báo hiệu một sự thay đổi trong chính sách của Anh 

theo hướng nhấn mạnh rằng khi phát triển một chiến lược cho CTNI hoặc đưa ra một quyết định đầu 

tư cụ thể, hiếm khi có sự lựa chọn đơn giản giữa 'tự chủ' và 'không tự chủ'. Các khả năng phòng thủ 

hiện đại tạo thành một phần của 'hệ thống các hệ thống' có nghĩa là chúng thường kết hợp hỗn hợp 

các yếu tố tự chủ, hợp tác và tìm kiếm (tiếp cận), với các đối tác đa quốc gia khác nhau, các nhà cung 

cấp trong ngành và các tổ chức nghiên cứu tham gia vào các giai đoạn khác nhau trong vòng đời 

năng lực. 

Trong bối cảnh phức tạp này, chính phủ Anh tìm cách sở hữu công nghệ ở những nơi lĩnh vực 

thiết yếu, hợp tác nếu có thể và tiếp cận/mua ở những nơi thận trọng nhằm nỗ lực tối đa hóa việc sử 

dụng các nguồn tài nguyên quốc gia hữu hạn và hỗ trợ tham vọng chính sách rộng lớn hơn nhằm 

phát triển 'Nước Anh toàn cầu' như một siêu cường khoa học 'và thúc đẩy khả năng phục hồi của xã 

hội trước những cú sốc có thể xảy ra (ví dụ: công nghệ mới gây đột phá, đại dịch, biến đổi khí hậu). 

DSIS mới được ban hành cùng với Đánh giá tổng hợp vào tháng 3 năm 2021 đã cung cấp thêm 

hướng dẫn về cách Bộ Quốc phòng nên điều chỉnh sự cân bằng giữa các tùy chọn khác nhau có sẵn 

trong khuôn khổ tự chủ-cộng tác-tiếp cận và theo đó là cách phân loại CTNI.  

DSIS đã giới thiệu một cách tiếp cận đa tầng mới để đưa ra quyết định về thời điểm duy trì các 

năng lực công nghệ và công nghiệp trên đất liền áp dụng các khái niệm sau: 

• Các đòi hỏi chiến lược: mô tả các lĩnh vực năng lực 'rất cơ bản đối với an ninh quốc gia 

và/hoặc khi luật pháp và các hiệp ước quốc tế hạn chế những gì [Anh] có thể có được từ nước ngoài'. 

Đối với Anh, điều này đòi hỏi nhu cầu bảo vệ năng lực chủ quyền đối với CTNI liên quan đến 'khả 
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năng răn đe hạt nhân, tàu ngầm, mật mã và tấn công mạng' vì 'không có cách nào an toàn, đáng tin 

cậy và/hoặc hợp pháp' để đáp ứng nhu cầu an ninh của quốc gia . 

• Độc lập trong hoạt động: nguyên tắc này áp dụng trong các lĩnh vực năng lực cần thiết để tiếp 

tục tiến hành 'các hoạt động quân sự khi [Anh] lựa chọn mà không có sự can thiệp chính trị từ bên 

ngoài và để bảo vệ các công nghệ nhạy cảm làm nền tảng cho các khả năng đó". Điều này đặt ra nhu 

cầu duy trì chủ quyền truy cập không chỉ vào tài sản trí tuệ và công nghệ, mà còn cả 'kỹ năng kỹ 

thuật hệ thống và kiến thức thiết kế' để thích ứng với công nghệ và cung cấp các khả năng mới để 

đáp ứng các yêu cầu vận hành khẩn cấp và không lường trước được. 

DSIS cũng trình bày hướng dẫn mới về các tiêu chí tối thiểu được áp dụng khi đưa ra quyết định 

đầu tư, được gọi là 'các yếu tố thành công quan trọng': 

• Phù hợp chiến lược: lựa chọn có đáp ứng các yêu cầu an ninh quốc gia và các nhu cầu kinh 

doanh khác hay không. 

• Giá trị tiềm năng của tiền: lựa chọn đòi hỏi gì về chi phí suốt vòng đời. 

• Đánh giá giá trị công: cách thức và mức độ mà phương án có thể mang lại giá trị xã hội hoặc 

công cộng rộng lớn hơn. Tiêu chí mới được đưa ra này đảm bảo rằng Bộ Quốc phòng xem xét ảnh 

hưởng của các lựa chọn đầu tư khác nhau đối với các mục tiêu chính sách rộng lớn hơn, chẳng hạn 

như 'giúp cộng đồng địa phương quản lý và phục hồi sau tác động của COVID-19; tăng khả năng 

phục hồi và năng lực của chuỗi cung ứng; ứng phó với biến đổi khí hậu; cơ hội bình đẳng thông qua 

giảm khoảng cách việc làm cho người khuyết tật và giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong lực 

lượng lao động; cải thiện sức khỏe và phúc lợi bao gồm sức khỏe thể chất và tinh thần trong lực 

lượng lao động hợp đồng và cũng 'tạo ra các doanh nghiệp, việc làm và kỹ năng mới'. 

17 lĩnh vực quan trọng (là các lĩnh vực CTNI) phải tuân theo chế độ thông báo bắt buộc mới là 

vật liệu tiên tiến, robot tiên tiến, AI, hạt nhân dân dụng, thông tin liên lạc, phần cứng máy tính, các 

nhà cung cấp quan trọng cho chính phủ, các nhà cung cấp quan trọng cho các dịch vụ khẩn cấp, mật 

mã xác thực, cơ sở hạ tầng dữ liệu, quốc phòng, năng lượng, công nghệ quân sự hoặc công nghệ 

lưỡng dụng, công nghệ lượng tử, công nghệ vệ tinh và không gian, sinh học tổng hợp và vận tải. 

 

B. Các phương pháp tiếp cận của Liên minh Châu Âu (EU) 

Cách tiếp cận của EU rất phức tạp do cần phải giải quyết căng thẳng giữa việc thúc đẩy quyền 

tự chủ chiến lược của châu Âu và các ưu tiên quốc gia. Cũng như Vương quốc Anh, cách tiếp cận 

của EU phát triển theo thời gian. EU hiện có nhiều chiến lược và sáng kiến CTNI có các lĩnh vực 

trọng tâm khác nhau và được giám sát bởi các cơ quan khác nhau. Các chiến lược đề cập đến các lĩnh 

vực chính về an ninh, chủ quyền/tự chủ, thịnh vượng, ảnh hưởng và gắn kết xã hội của EU và các 

nước thành viên của EU. Với phạm vi hoạt động toàn châu Âu, chúng có sự tham gia của nhiều bên 

liên quan, chẳng hạn như chính phủ quốc gia, chính quyền địa phương và khu vực, ngành công 

nghiệp toàn EU, học viện và các nhà hoạch định chính sách của EU. Cách tiếp cận của EU đối với 

CTNI cũng phản ánh những căng thẳng và thỏa hiệp lâu dài giữa các thể chế EU và quốc gia: một 

mặt, thúc đẩy sự hợp tác và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành viên ('tổng hợp và chia sẻ' nguồn 

lực để giảm thiểu sự trùng lặp nỗ lực và nâng cao khả năng cạnh tranh); mặt khác, cần giải quyết các 
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nhạy cảm chính trị và mong muốn của các nước thành viên để duy trì các lợi ích công nghệ và công 

nghiệp nhất định ở cấp quốc gia.  

Chương trình Nghiên cứu Chiến lược Toàn diện (OSRA) 

Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) đã thông qua OSRA để tập hợp các chương trình khác 

nhau trong EDA chịu trách nhiệm về các công nghệ quốc phòng quan trọng, được gọi là CapTech, 

và đảm bảo các hành động của họ phù hợp với các nhiệm vụ quân sự và nhu cầu năng lực lâu dài. 12 

CapTech bao gồm các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như 'Thành phần và Mô-đun', 'Vật liệu và Kết 

cấu', 'Cảm biến và Tần số vô tuyến', 'Năng lượng và Môi trường,…. Mỗi lĩnh vực đều có chương 

trình nghiên cứu chiến lược riêng trong khuôn khổ OSRA nhằm nỗ lực thúc đẩy sự gắn kết giữa các 

CapTech khác nhau, được điều hành bởi EDA và tập hợp các chuyên gia từ các quốc gia thành viên, 

ngành công nghiệp và học viện. 

OSRA xác định rõ hơn 139 'khối kiến tạo công nghệ' là những công nghệ then chốt đối với quốc 

phòng sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ hợp tác của EU. Các khối kiến tạo công nghệ được xác định 

trước tiên bằng cách thiết lập các khoảng trống công nghệ ưu tiên; những khoảng trống này sau đó 

dẫn đến cách tiếp cận kết hợp từ trên xuống và từ dưới lên để lựa chọn các công nghệ riêng lẻ. Trong 

cách tiếp cận từ trên xuống, các công nghệ được lựa chọn sẽ hỗ trợ các yêu cầu vận hành. Theo cách 

tiếp cận từ dưới lên, các công nghệ cơ bản được lựa chọn từ bộ Phân loại công nghệ được duy trì bởi 

EDA, một cơ sở dữ liệu lớn về các công nghệ liên quan đến quốc phòng. 

Các CapTech và các chương trình nghiên cứu chiến lược liên quan giám sát các khối kiến tạo 

công nghệ có liên quan đến chúng. Danh sách cuối cùng của các khối kiến tạo công nghệ được chọn 

từ danh sách dài thông qua một quy trình tính điểm, trong đó các khối công nghệ phù hợp nhất với 

các khoảng trống công nghệ trong lĩnh vực này được chọn ra. Thông qua OSRA, quy trình nhận 

dạng công nghệ giống nhau được áp dụng cho các nhóm. Các nhóm CapTech sau đó chuẩn bị lộ 

trình phát triển và kế hoạch tài trợ cho các khối kiến tạo công nghệ của chúng. Các nhóm họp ba lần 

một năm và cập nhật và xem xét các khối công nghệ của họ. 

Thông tin về các khối kiến tạo công nghệ và quy trình OSRA cũng được cung cấp cho các sáng 

kiến chính sách quốc phòng, kế hoạch và đầu tư lớn khác của châu Âu. Điều này cho phép EDA và 

Ủy ban ưu tiên phân bổ các nguồn lực dựa trên sự kết hợp của các yêu cầu về năng lực, các ưu tiên 

chiến lược và chính sách, cũng như công nghiệp và an ninh trong các cân nhắc cung cấp, cũng như 

các sáng kiến và quy trình lập kế hoạch quốc phòng. 

Các công nghệ tạo năng lực chính (KET)  

Cùng với trọng tâm của EDA là chi tiết hóa các khối kiến tạocông nghệ, EU cũng xem xét các 

ưu tiên chiến lược cấp cao cho CTNI. Ủy ban Châu Âu đã công bố chiến lược KET vào năm 2009 

với mục tiêu tổng thể là hỗ trợ ngành công nghiệp Châu Âu và là cơ sở nghiên cứu để thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh và quyền tự chủ chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ mà dựa 

vào đó nhiều năng lực, hệ thống và chuỗi giá trị thiết yếu. Chiến lược này phù hợp đối với quốc 

phòng và an ninh nhưng chủ yếu tập trung vào mục đích lưỡng dụng. 

KET là những công nghệ nguồn cần nhiều kiến thức, có cường độ nghiên cứu và phát triển cao, 

chi tiêu vốn cao và yêu cầu nhân viên có kỹ năng cao. Ủy ban cũng mô tả KETs là 'có liên quan hệ 
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thống, đa ngành và xuyên ngành, cắt ngang nhiều lĩnh vực công nghệ với xu hướng hướng tới hội tụ, 

tích hợp công nghệ và tiềm năng tạo ra thay đổi cấu trúc'. Sáu KET bao gồm: sản xuất tiên tiến, vật 

liệu tiên tiến, công nghệ khoa học sự sống, điện tử vi mô/nano và quang tử, AI, an ninh và kết nối. 

KET đã được tích hợp vào chương trình khung Horizon 2020 trước đây của EU, một công cụ 

tài chính nhiều năm với ngân sách 77 tỷ euro nhằm hỗ trợ sự đổi mới sáng tạo của châu Âu. Nguồn 

tài trợ cho KET được hướng vào việc hỗ trợ các nguyên mẫu, xác nhận sản phẩm trong các chương 

trình thử nghiệm và các chương trình thử nghiệm quy mô lớn. Khuôn khổ nhiều năm hiện tại, 

chương trình Horizon Europe, bắt đầu vào năm 2021, một lần nữa trao cho KET một vai trò quan 

trọng. 

Chiến lược Chuyên môn hóa thông minh 

Chiến lược Chuyên môn hóa thông minh là một khuôn khổ có thể được các khu vực Châu Âu 

áp dụng để xác định và hỗ trợ CTNI trong các khu vực địa phương của họ. Nó khuyến khích các khu 

vực hỗ trợ các công nghệ mà khu vực đó có lợi thế cạnh tranh và nơi các công nghệ có thể hỗ trợ 

tăng trưởng kinh tế và gắn kết xã hội. 

Chiến lược cung cấp sáu bước nên tuân theo để xác định và thúc đẩy CTNI: 

• Phân tích bối cảnh khu vực thông qua phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy 

cơ), nghiên cứu hồ sơ khu vực, khảo sát mục tiêu và đánh giá chuyên gia; 

• Thiết lập một Nhóm chỉ đạo hoặc Nhóm quản lý chuyên dụng; 

• Thiết kế một tầm nhìn chung cho khu vực; 

• Lựa chọn một số ưu tiên chiến lược hạn chế cho khu vực; 

• Lập kế hoạch hành động hoặc lộ trình để đạt được các ưu tiên chiến lược; 

• Tạo cơ chế tích hợp và đánh giá, để đánh giá liệu các mục tiêu chiến lược có được đáp ứng hay 

không. 

Do đó, Chiến lược Chuyên môn hóa thông minh cho phép một khuôn khổ chung được điều 

chỉnh để phù hợp với nhu cầu của khu vực, đảm bảo sự tham gia từ dưới lên trong việc hỗ trợ CTNI. 

Chiến lược cũng cung cấp kinh phí cho các khu vực và cung cấp các nguồn lực trực tuyến và một 

công cụ tự đánh giá. 

Chương trình Flagship 

Vào năm 2019, Ủy ban Châu Âu đã khởi động chương trình Flagship liên quan đến các sáng 

kiến nghiên cứu quy mô lớn (hơn 1 tỷ euro) cho một số công nghệ mới nổi được lựa chọn. Thực hiện 

cách tiếp cận rủi ro cao, lợi ích cao, những sáng kiến này tìm cách đảm bảo đầu tư dài hạn (khoảng 

10 năm). Các công nghệ được lựa chọn nhằm phù hợp với các chương trình nghị sự RD&I của EU 

và các cơ quan quốc gia của EU. Mục đích của nó là huy động các học viện, ngành công nghiệp và 

các chương trình quốc gia để 'giải quyết những thách thức lớn trong KH&CN'. Horizon 2020 hiện có 

bốn sáng kiến Flagship: 

• Pin 2030+, nhằm mục đích 'phát triển pin hiệu suất cao, an toàn và bền vững'; 

• Graphene, tập trung vào việc 'lấy graphene và các vật liệu hai chiều liên quan và ứng dụng 

chúng trong công nghệ châu Âu'; 

• Dự án não người, tìm cách huy động 'các nhà khoa học thần kinh, các chuyên gia máy tính và 
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người máy… [để hỗ trợ] hiểu biết về bộ não con người'; 

• Công nghệ lượng tử, nhằm mục đích 'đẩy nhanh sự phát triển và tiếp nhận các công nghệ 

lượng tử'. 

Chương trình đổi mới chiến lược (SIA)  

SIA, giống như Chiến lược Chuyên môn hóa thông minh, nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền 

vững và giải quyết các thách thức xã hội bằng cách nâng cao năng lực của Châu Âu trong các lĩnh 

vực công nghệ ưu tiên. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ các khu vực tạo ra các chiến lược CTNI của riêng 

họ như Chiến lược Chuyên môn hóa thông minh, SIA hỗ trợ 8 lĩnh vực quan trọng ở cấp châu Âu, 

được gọi là Cộng đồng Kiến thức và Đổi mới sáng tạo (KIC), bao gồm khí hậu, kỹ thuật số, năng 

lượng bền vững, sức khỏe, nguyên liệu thô, thực phẩm, sản xuất và giao thông đô thị.  KIC tập hợp 

các trường đại học, phòng nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân từ khắp Châu Âu với mục đích hỗ trợ 

các nhà đổi mới và doanh nhân trong các lĩnh vực tương ứng của họ thương mại hóa các sản phẩm 

và dịch vụ của họ. Viện Công nghệ và Đổi mới Châu Âu cung cấp hỗ trợ tài chính cho KIC và 

thường xuyên đánh giá hoạt động của họ. 

 

C. Danh sách các công nghệ trọng yếu và mới nổi của Hoa Kỳ 

Chiến lược quốc gia Hoa Kỳ về các Công nghệ trọng yếu và mới nổi (2020) xác định rằng cách 

tiếp cận theo định hướng thị trường mang lại lợi thế chính so với cách tiếp cận do nhà nước chỉ đạo. 

Chiến lược xác định các công nghệ trọng yếu và mới nổi (CET) là 'những công nghệ đã được Hội 

đồng An ninh Quốc gia (NSC) xác định và đánh giá là quan trọng hoặc có khả năng trở nên quan 

trọng đối với lợi thế an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, bao gồm cả quân sự, tình báo, và lợi thế kinh tế'. 

Chính phủ Hoa Kỳ tập trung chiến lược CET của mình vào hai trụ cột: thúc đẩy Cơ sở Đổi mới An 

ninh Quốc gia (NSIB) và bảo vệ Lợi thế công nghệ (an ninh). 

13 hành động ưu tiên thúc đẩy NSIB: 

• Thu hút và giữ chân các nhà phát minh và sáng tạo. 

• Tận dụng vốn tư nhân và chuyên môn để xây dựng và đổi mới. 

• Phát minh và đổi mới trên lĩnh vực nhanh chóng. 

• Hỗ trợ sự phát triển của một NSIB mạnh mẽ, bao gồm các tổ chức học thuật, phòng thí 

nghiệm, cơ sở hạ tầng hỗ trợ, tài trợ mạo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp và ngành công nghiệp. 

• Tăng mức độ ưu tiên của R&D trong việc phát triển ngân sách của chính phủ. 

• Phát triển và áp dụng các ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chính phủ, và cải thiện mong 

muốn của chính phủ với tư cách là khách hàng của khu vực tư nhân. 

• Khuyến khích hợp tác công tư. 

• Xây dựng quan hệ đối tác công nghệ bền vững và lâu dài với các đồng minh và đối tác cùng 

chí hướng, đồng thời thúc đẩy các giá trị và nguyên tắc dân chủ. 

• Với khu vực tư nhân, hãy tạo ra thông điệp tích cực để tăng sự chấp nhận của công chúng đối 

với CET. 

9 hành động ưu tiên bảo vệ Lợi thế công nghệ của Hoa Kỳ: 

• Yêu cầu thiết kế an ninh sớm trong giai đoạn phát triển công nghệ và làm việc với các đồng 
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minh và đối tác để thực hiện hành động tương tự. 

• Bảo vệ tính toàn vẹn của R&D doanh nghiệp bằng cách tăng cường an ninh nghiên cứu trong 

các tổ chức học thuật, phòng thí nghiệm và công nghiệp, đồng thời cân bằng những đóng góp có giá 

trị của các nhà nghiên cứu nước ngoài. 

• Tham gia với khu vực tư nhân để hưởng lợi từ tri thức của họ về CET cũng như các lỗ hổng 

chiến lược trong tương lai liên quan đến CET. 

• Đánh giá các chính sách, khả năng và xu hướng KH&CN trên toàn thế giới và cách chúng có 

khả năng ảnh hưởng hoặc phá hoại các chiến lược và chương trình của Hoa Kỳ. 

• Đảm bảo chuỗi cung ứng an toàn và khuyến khích các đồng minh và đối tác làm như vậy. 

• Thông điệp cho các bên liên quan chính về tầm quan trọng của việc bảo vệ lợi thế công nghệ 

và cung cấp hỗ trợ thiết thực bất cứ khi nào có thể. 

20 công nghệ trọng yếu và mới nổi CET: 

• Máy tính tiên tiến 

• Công nghệ vũ khí thông thường tiên tiến 

• Vật liệu kỹ thuật tiên tiến 

• Sản xuất tiên tiến 

• Cảm biến tiên tiến 

• Công nghệ động cơ hàng không 

• Công nghệ nông nghiệp 

• AI 

• Hệ thống tự trị 

• Công nghệ sinh học 

• Công nghệ giảm thiểu hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN) 

• Công nghệ truyền thông và mạng 

• Khoa học dữ liệu và lưu trữ 

• Công nghệ sổ cái phân tán 

• Công nghệ năng lượng 

• Giao diện người-máy 

• Công nghệ y tế và sức khỏe cộng đồng 

• Khoa học thông tin lượng tử 

• Chất bán dẫn và vi điện tử 

• Công nghệ vũ trụ. 

 

1.7. Bài học từ thực tiễn quốc tế 

Mục tiêu và Phạm vi chung 

Nhiều cách tiếp cận quốc gia để xác định và hỗ trợ CTNI tương đối rộng về mục tiêu và phạm 

vi. Nhìn chung, các phương pháp tiếp cận quốc gia nhằm hỗ trợ CTNI nhằm mục đích: 

• Hỗ trợ an ninh quốc gia, chẳng hạn, bằng cách duy trì quyền tự chủ chiến lược trong một số 
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lĩnh vực; 

• Kích thích tăng trưởng kinh tế quốc gia (hoặc khu vực/địa phương); 

• Mang lại lợi ích cho xã hội rộng rãi hơn (ví dụ: hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy ảnh hưởng, giúp 

giải quyết các ưu tiên chính sách như biến đổi khí hậu và môi trường). 

Các yếu tố này có thể được đề cập bởi các cơ quan và chiến lược khác nhau, hoặc một số quốc 

gia có thể chỉ xem xét một hoặc hai trong số các mục tiêu này. Ví dụ: Ban Công nghệ Đan Mạch chỉ 

tập trung vào phát triển xã hội, trong khi Văn phòng Đánh giá Công nghệ của Đức và Ủy ban 

Chuyên gia Nghiên cứu và Đổi mới riêng biệt tập trung vào các lợi ích kinh tế và xã hội từ CTNI. 

Các quốc gia khác, như Pháp và Hà Lan, có các cơ quan và các chiến lược bao gồm các vấn đề an 

ninh, kinh tế và xã hội. 

Các phương pháp tiếp cận quốc gia đối với CTNI cũng thường có phạm vi rộng. Ví dụ, Viện 

Đánh giá Công nghệ của Áo xác định 4 chủ đề tổng quát: xã hội thông tin, công nghệ và tính bền 

vững, quản trị và các công nghệ mới nổi, và các phương pháp tiếp cận có sự tham gia. Hội đồng tư 

vấn về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới của Tây Ban Nha đã xác định 6 chủ đề khác nhau: sức 

khỏe; văn hóa, sáng tạo và xã hội hòa nhập; an ninh cho xã hội; thế giới kỹ thuật số, công nghiệp, 

không gian và quốc phòng; khí hậu, năng lượng và tính di động; và lương thực, kinh tế sinh học, tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường. 

Cách tiếp cận được thực hiện đối với cơ sở hạ tầng quan trọng có thể liên quan (hoặc không) 

đến các liên kết rõ ràng đến chính sách và phân loại CTNI. Các liên kết cũng có thể được thực hiện 

giữa CTNI và các phương pháp tiếp cận quốc gia để nâng cao khả năng phục hồi, chuẩn bị và lập kế 

hoạch dự phòng của xã hội. Ví dụ, Phần Lan duy trì các kho dự trữ quốc gia và hợp tác chặt chẽ với 

ngành công nghiệp và xã hội dân sự để đảm bảo duy trì một số chức năng xã hội thiết yếu nhất định 

trong một cuộc khủng hoảng. 

Tiêu chí lựa chọn chung 

Hầu hết các chiến lược được công bố từ các cơ quan quốc gia không liệt kê cụ thể các tiêu chí 

đánh giá mà họ sử dụng để xác định CTNI. Tuy nhiên, trong số những nước có danh sách các tiêu 

chí lựa chọn, có một số chủ đề phổ biến. 

Một cách tiếp cận phổ biến là xem xét các lĩnh vực mà quốc gia có lợi thế kinh tế cạnh tranh, 

như trong Chương trình Nghiên cứu Quốc gia của Ý và Hội đồng Nghiên cứu Chiến lược của Pháp. 

Một vấn đề quan trọng khác được xem xét là liệu công nghệ có đóng góp vào lợi thế chiến lược và 

hoạt động từ góc độ quốc phòng và an ninh. Ví dụ, Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng của Hà Lan 

lựa chọn các công nghệ dựa trên tác động của chúng đối với khả năng thực hiện các nhiệm vụ quân 

sự của Hà Lan trong 5 đến 10 năm tới. Tương tự, chính phủ Pháp đã tuyên bố rằng khả năng của một 

công nghệ đóng góp vào quyền tự chủ chiến lược quốc gia là một tiêu chí quan trọng được xem xét. 

Tiêu chí phổ biến thứ ba là tính lạ hoặc tính mới, đề cập đến chất lượng được nhận thức và tính 

nguyên bản của công nghệ - như được đề cập trong Chiến lược 2020 của Áo và Chiến lược Công 

nghệ cao của Đức. 

Các phương pháp phổ biến 

Hầu hết các quốc gia sử dụng kết hợp các phương pháp khác nhau để đảm bảo cách tiếp cận 
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liên ngành, thu hút nhiều bên liên quan (cả chính phủ quốc gia hoặc quân đội và bên ngoài trong 

công nghiệp, học viện và các đồng minh và đối tác quốc tế) và tìm cách nắm bắt 'các tín hiệu yếu' của 

những phát triển KH&CN mới nổi có thể trở thành ưu tiên quốc gia trong tương lai. 

Các ví dụ từ bộ công cụ phương pháp luận này bao gồm: 

• Quét chân trời (công nghệ) 

• Giám sát liên tục các công nghệ hiện tại (quan sát công nghệ và chức năng thông minh thị 

trường) 

• Đánh giá tài liệu và đánh giá bằng chứng nhanh chóng 

• Hội thảo nội bộ và hội thảo bên ngoài với các chuyên gia khoa học và nhà hoạch định chính 

sách 

• Sự tham gia của người dân 

• Yêu cầu đề xuất tài trợ của chính phủ cho các sáng kiến có triển vọng (ví dụ: những thách thức 

lớn) 

• Nghiên cứu khám phá 

• Phân tích tổng hợp (bao gồm phân tích khoa học, phân tích bằng sáng chế) 

• Phân tích sự quan tâm (ví dụ: Google Trends, xu hướng đầu tư mạo hiểm). 

Các CTNI được xác định chung 

Với sự đa dạng của các phương pháp đánh giá công nghệ, các tiêu chí đánh giá được sử dụng và 

trọng số tương đối giữa các tiêu chí khác nhau, mỗi quốc gia Châu Âu có định nghĩa hơi khác nhau 

về CTNI. Tuy nhiên, có những chủ đề lặp lại về các lĩnh vực công nghệ có trong các danh sách 

CTNI.  

Bảng 2.2. VÍ dụ các lĩnh vực công nghệ trọng yếu thường được đưa vào danh mục ưu tiên 

Công nghệ lưỡng dụng Dành riêng cho quốc phòng 

• vật liệu tiên tiến 

• sản xuất tiên tiến hay đắp dần 

• hàng không vũ trụ 

• công nghệ nông nghiệp và nghiên cứu 

• AI 

• dữ liệu lớn 

• công nghệ sinh học 

• năng lượng 

• sức khỏe 

• công nghệ thông tin và truyền thông 

• công nghệ hàng hải 

• di chuyển và vận chuyển 

• công nghệ nano 

• vật liệu mới 

• công nghệ quang học 

• công nghệ lượng tử 

• hệ thống tự động và rô bốt 

• hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân 

• Máy bay chiến đấu 

• hệ thống chỉ huy và điều khiển 

• mật mã 

• chiến tranh mạng và điện tử 

• hiệu ứng (tức là vũ khí phức tạp và vũ khí năng 

lượng định hướng ngày càng tăng) 

• bảo vệ lực lượng (áo giáp, hệ thống bảo vệ, v.v.) 

• cảm biến 

• tàu ngầm và tàu nổi 
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• không gian 

• công nghệ bền vững. 
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II. CÔNG NGHỆ TRỌNG YẾU VÀ LỢI ÍCH QUỐC GIA CỦA ÚC 

Để có thể phát triển một cách tiếp cận phù hợp để hỗ trợ chính sách CTNI của chính phủ Úc, 

điều quan trọng là phải xác định và khám phá các yếu tố cơ bản sẽ tạo khung cho phân tích cơ bản. 

Mặc dù cơ sở để thiết lập chính sách về CTNI ở Úc là cho riêng hoàn cảnh quốc gia, nhưng có một 

số bài học có thể được rút ra từ những kinh nghiệm khác.  

2.1. Bối cảnh Công nghệ trọng yếu 

Văn phòng Điều phối Chương trình Công nghệ trọng yếu (CTPCO) 

Chính phủ Úc thành lập CTPCO để cung cấp tư vấn phối hợp cho toàn chính phủ về phát triển 

công nghệ, cơ hội và rủi ro, vừa đề xuất các hành động để thúc đẩy và bảo vệ các công nghệ trọng 

yếu, với mục đích: 

• Đảm bảo người dân Úc được tiếp cận với các công nghệ hiệu quả về chi phí, an toàn, an ninh 

và toàn diện; 

• Quảng bá Úc như một đối tác đáng tin cậy về đầu tư, nghiên cứu, đổi mới và hợp tác; 

• Hỗ trợ khả năng phục hồi trong khu vực và đổi mới công nghệ cạnh tranh, đáng tin cậy và đa 

dạng và thị trường quốc tế; và 

• Duy trì tính toàn vẹn của các nghiên cứu và năng lực, cho phép các ngành công nghiệp của Úc 

phát triển mạnh và tối đa hóa tài sản trí tuệ có chủ quyền. 

Việc thành lập CTPCO là sự thừa nhận nhu cầu xây dựng một môi trường chính sách toàn diện 

và kết nối để phát triển, quản lý và thu được lợi ích từ CTNI. Rõ ràng điều này sẽ cần sử dụng và xây 

dựng dựa trên các chương trình và chính sách KH&CN quốc gia hiện có, đặc biệt là những chương 

trình và chính sách có liên quan đến hệ sinh thái RD&I của Úc (ví dụ: Văn phòng của Nhà khoa học 

trưởng, Đổi mới và Khoa học Công nghiệp Úc (IISA), Học viện Khoa học Úc, và Hội đồng Học 

viện Úc (ACOLA); cũng như các cơ quan nghiên cứu công của Úc (PFRA) như Tổ chức Nghiên 

cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO), Nhóm Khoa học và Công nghệ 

Quốc phòng (DSTG), Tổ chức Khoa học và Công nghệ Hạt nhân  Úc và Viện Khoa học Biển Úc). 

Điều này sẽ cung cấp khả năng xác định những phần nào của RD&I là quan trọng nhất và sau đó xác 

định các ưu tiên chính sách quốc gia.  

Chi tiêu RD&I 

Úc đầu tư đáng kể cho RD&I, từ nghiên cứu cơ bản đến chuyển giao công nghệ. Các số liệu gần 

đây nhất từ Cục Thống kê (FY 2019-2020) xác định mức chi là 35,6 tỷ đô la, trong đó khu vực tư 

nhân (vì lợi nhuận) (18,1 tỷ đô la), viện hàn lâm (12,7 tỷ đô la), các cơ quan nghiên cứu công (3,4 tỷ 

đô la) và các viện nghiên cứu tư nhân phi lợi nhuận (1,3 tỷ USD). Con số này chiếm 1,79%  tổng sản 

phẩm quốc nội (GDP). 

Về số lượng lực lượng lao động, nỗ lực hàng năm (tính trung bình trong giai đoạn 2017-2019) 

là học viện (81.717; 46%), khu vực tư nhân (74.991; 42%), chính phủ (14.521; 8%) và tư nhân phi 

lợi nhuận (7.205; 4%) . 

Cuối cùng là doanh nghiệp đầu tư vào RD&I chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực sản xuất (30%), 
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dịch vụ thông tin và truyền thông (20%), và dịch vụ thương mại và du lịch (12%), thấp hơn về y tế 

(9%), năng lượng (5% ) và tài nguyên khoáng sản (5%). 

Đánh giá công nghệ 

Úc đã có nhiều danh sách công nghệ có thể góp phần vào việc xác định ưu tiên CTNI. Các 

'danh sách công nghệ' này thường tập trung vào các chương trình chính sách cụ thể (thường có trong 

các tài liệu về chiến lược hoặc lộ trình). Một số trong số này phát triển từ các danh sách trước đó, còn 

lại những danh sách khác dường như được phát triển độc lập. Một số danh sách đưa ra một lần, trong 

khi những danh sách khác được cập nhật theo thời gian. Hơn nữa, PFRAs, học viện và khu vực công 

nghiệp cũng có thể phát triển các danh sách có thể so sánh được, thường xoay quanh lĩnh vực công 

nghệ (đối với PFRAs và học viện) và nhu cầu kinh doanh (đối với khu vực công nghiệp). Do đó, các 

danh sách trong tổng thể của chúng đại diện cho cả động lực đẩy của công nghệ và động lực kéo của 

chính sách/lĩnh vực. 

Lĩnh vực an ninh quốc gia có một lịch sử lâu dài về việc giám sát liên tục các công nghệ đối với 

các mối đe dọa và cơ hội - và thể chế hóa chúng dưới dạng danh sách công nghệ trọng yếu. Đây có 

thể là một phản ứng đối với: 

• Động lực của sự thay đổi trong tương lai: ví dụ, nghiên cứu tầm nhìn xa của Bộ Quốc phòng 

Forward 2035, trong đó đặt ra cho bản thân 15-20 năm trong tương lai, tìm cách thông báo kế hoạch 

chiến lược và tránh những bất ngờ chiến lược; 

• Các rủi ro hoạt động đã xác định: ví dụ, Danh mục hàng hóa chiến lược quốc phòng và Danh 

sách công nghệ nhạy cảm, xác định các công nghệ yêu cầu giám sát hoặc bảo vệ từ góc độ an ninh; 

• Các cơ hội công nghệ mới nổi: ví dụ, Quỹ Công nghệ thế hệ tiếp theo và chương trình StaR 

Shots, xác định các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu có tiềm năng tạo ra các khả năng nhảy vọt; 

• Các thách thức về an ninh quốc gia: ví dụ, các Ưu tiên khoa học và công nghệ an ninh quốc 

gia và Chiến lược đổi mới và khoa học an ninh quốc gia, nhằm tìm cách sắp xếp các thách thức đang 

nổi lên với các lĩnh vực công nghệ có liên quan. 

Phạm vi này là dấu hiệu của mối liên hệ sâu sắc giữa công nghệ và các khái niệm và khả năng 

an ninh; bản chất đôi khi thay đổi nhanh chóng của công nghệ và môi trường chiến lược của Úc kết 

hợp với nhau để tạo ra các mối đe dọa và cơ hội theo thời gian; sự đánh giá cao rằng sự phát triển 

công nghệ có thể được thúc đẩy từ bên dưới bởi các khám phá nghiên cứu, hoặc được kéo từ bên trên 

bởi các mục tiêu hoặc yêu cầu; và nhận thức rằng Úc có nguồn lực hạn chế và không thể một mình 

đạt được các mục tiêu. 

Các lĩnh vực khác cũng thực hiện các biện pháp tương tự. Ví dụ, trong lĩnh vực y tế có Quỹ 

Tương lai nghiên cứu y khoa, 'nhằm chuyển đổi các nghiên cứu và đổi mới về sức khỏe và y tế để cải 

thiện cuộc sống, xây dựng nền kinh tế và đóng góp vào sự bền vững của hệ thống y tế'; và Quỹ 

Nghiên cứu y tế và sức khỏe quốc gia, ưu tiên các khoản đầu tư nhằm mục đích vừa 'tạo ra kiến thức 

và xây dựng khả năng nghiên cứu' và 'thúc đẩy việc dịch các nghiên cứu y tế và sức khỏe thành thực 

hành lâm sàng, chính sách và hệ thống y tế, vừa hỗ trợ thương mại hóa các khám phá nghiên cứu'. 

Ngoài ra còn có các cơ chế tập trung rõ ràng vào nghiên cứu học thuật, chẳng hạn như: 

• Hội đồng Nghiên cứu Úc có một số cơ chế tài trợ được lựa chọn một cách cạnh tranh trên 
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nhiều lĩnh vực công nghệ; 

• Hội đồng các Học viện đã học của Úc, thực hiện các sáng kiến khác nhau 'để phân tích tương 

lai, định hướng thay đổi và nêu bật các cơ hội cho quốc gia' trong các lĩnh vực công nghệ và chính 

sách, và do đó xác định các công nghệ ưu tiên. 

Cuối cùng, khu vực kinh doanh cũng xác định sự kết hợp của các nhu cầu và ưu tiên công nghệ. 

Mặc dù những danh mục công nghệ này có xu hướng tập trung vào các cơ hội thương mại tức thời 

hơn, nhưng chúng cũng nắm bắt được một số nhu cầu và tham vọng lâu dài hơn. Ví dụ, 8 cơ quan 

ngành có liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong số này có một số cơ hội chung về công nghệ, 

chẳng hạn như dữ liệu và số hóa, tự động hóa, kết nối công nghệ thông tin và truyền thông, cảm biến, 

khoa học môi trường, khoa học sinh học và hóa học khác nhau, và an toàn thực phẩm. 

3.2. Các yếu tố chính trong chính sách và ưu tiên CTNI 

- Các công nghệ trọng yếu chỉ là một yếu tố thúc đẩy quan trọng đối với lợi ích quốc gia 

Tuyên bố này thừa nhận rằng mặc dù tập trung vào CTNI, nhưng nó chỉ là một phần của 

chương trình nghị sự về an ninh của chính phủ rộng lớn hơn; cụ thể là, đảm bảo an ninh cho các yếu 

tố kích hoạt then chốt, quan trọng đối với lợi ích quốc gia. Ví dụ, chính phủ Úc cũng tập trung vào 

việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và an ninh mạng, như được nhấn mạnh bởi Chiến lược An ninh 

mạng 2020, tìm cách "tạo ra lợi thế chiến lược bằng cách nêu rõ những thách thức về KH&CN của 

cộng đồng an ninh quốc gia, do đó hỗ trợ định hình và tác động đến các chương trình làm việc của 

cả các cơ quan an ninh quốc gia và hệ sinh thái KH&CN rộng lớn hơn. . . [và] cung cấp cho cộng 

đồng khoa học và ngành công nghiệp tầm nhìn về các lĩnh vực KH&CN an ninh quốc gia đã được 

xác nhận." 

Sáu ưu tiên được mô tả dưới dạng ứng dụng (tầm nhìn công nghệ; trí tuệ; sẵn sàng, bảo vệ, 

phòng ngừa và ứng phó sự cố; an ninh mạng; an ninh biên giới và quản lý danh tính; hỗ trợ điều tra 

và khoa học pháp y) và được chia thành 26 danh mục con, với các ví dụ về nghiên cứu KH&CN 

được xác định cho từng danh mục. 

Không chỉ có lĩnh vực an ninh, phần lớn sự thịnh vượng kinh tế của Úc dựa vào nền kinh tế kỹ 

thuật số, ngành khai thác tài nguyên và ngành nông nghiệp, đặc biệt là từ góc độ xuất khẩu. Đã có 

nhiều hoạt động gần đây trên tất cả các lĩnh vực này từ góc độ công nghệ trọng yếu: 

• Ví dụ, Chiến lược Kinh tế kỹ thuật số 2030 nhằm mục đích 'xây dựng một nền kinh tế hiện đại 

và có khả năng phục hồi để thúc đẩy sự thịnh vượng trong tương lai của Úc', thừa nhận rằng để làm 

được điều này, Úc phải "đi đầu trong các công nghệ mới nổi", đặc biệt là AI, IoT, phân tích dữ liệu, 

công nghệ blockchain và điện toán lượng tử. Nó cũng xác định rằng các tài sản cơ sở hạ tầng quốc 

gia rất quan trọng đối với việc đáp ứng các nhu cầu đầu ra. 

• Trong lĩnh vực tài nguyên, Bản đồ lộ trình ưu tiên sản xuất quốc gia được phát hành gần đây 

có tầm nhìn về việc Úc trở thành 'trung tâm toàn cầu để thương mại hóa và sản xuất các sản phẩm và 

dịch vụ công nghệ tiên tiến cho lĩnh vực tài nguyên toàn cầu mang lại lợi ích cho nhiều ngành công 

nghiệp khác'. 

• Báo cáo Delivering Ag2030 gần đây nhất xác định công nghệ là chìa khóa để duy trì và thúc 
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đẩy sự thịnh vượng toàn cầu của Úc, hỗ trợ nền kinh tế trong nước và làm cho Úc trở nên linh hoạt 

hơn. 

Trong tất cả những trường hợp này, các công nghệ trọng yếu đại diện cho những yếu tố hỗ trợ 

chính, đặc biệt khi được tích hợp hiệu quả với cơ sở hạ tầng quan trọng và lực lượng lao động có 

năng suất và kỹ năng. Như vậy, CTNI là điều kiện tiên quyết cho lợi thế chiến lược, nhưng chưa đủ 

để tự mình thực hiện điều này nếu không có sự đầu tư rộng rãi hơn vào đổi mới sáng tạo, cơ sở hạ 

tầng, con người và kỹ năng. 

- Đánh giá công nghệ cho CTNI tuy riêng biệt nhưng liên quan đến nỗ lực song song trong 

quốc phòng 

Tương tự như các quốc gia khác, Úc có cách tiếp cận tương đối thuần thục đối với các đánh giá 

công nghệ trong Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, bối cảnh quốc phòng hoàn toàn khác so với phần còn 

lại của chính phủ, xét về trọng tâm dài hạn, quy mô ngân sách phát triển năng lực, mối quan hệ an 

ninh chặt chẽ với các đồng minh (bao gồm cả KH&CN) và tầm quan trọng hàng đầu của an ninh 

trong duy trì lợi thế về năng lực so với các đối thủ tiềm năng. Điều đó không có nghĩa là các công 

nghệ trọng yếu cho quốc phòng độc lập với các công nghệ trong phần còn lại của chính phủ, mà 

chúng có nhiều cơ hội để sử dụng kép. Thay vào đó, cơ sở cho đánh giá và ưu tiên cho quốc phòng 

khác nhau theo cách có nguy cơ làm đảo lộn quan điểm rộng hơn của toàn quốc gia. Do đó, phạm vi 

và cơ cấu tổ chức thích hợp cho bất kỳ năng lực đánh giá nào phụ thuộc vào mục tiêu đã nêu, (các) 

đối tượng chính và khung thời gian chính sách liên quan. 

Việc thiết lập các chương trình đánh giá CTNI quốc phòng và phi quốc phòng riêng biệt (mặc 

dù liên kết với nhau) có thể cân nhắc để đảm bảo các động lực khác, chẳng hạn như sự thịnh vượng 

và gắn kết xã hội, được xem xét một cách thích hợp.  

- Các cân nhắc về Chính phủ, xã hội, an ninh và kinh tế thường được sử dụng để xác định công 

nghệ ưu tiên 

Một thông điệp rõ ràng từ chính phủ Úc về tầm quan trọng của việc xem xét các tác động an 

ninh quốc gia liên quan đến công nghệ. Điều này thường được cân bằng bằng cách tìm cách nhận ra 

lợi ích kinh tế có thể thu được từ các công nghệ đó. Tuy nhiên, các lợi ích xã hội rộng lớn hơn cũng 

đang (và có lẽ ngày càng tăng) được công nhận là một yếu tố quan trọng để xem xét liệu một công 

nghệ nhất định có quan trọng đối với lợi ích quốc gia hay không. 

Thật vậy, người ta có thể lập luận rằng xã hội không chỉ được hưởng lợi từ sự phát triển công 

nghệ (trọng yếu), nó còn cung cấp cơ sở làm nền tảng cho sự phát triển của các công nghệ trọng yếu 

bằng cách tạo ra vốn con người và các điều kiện xã hội có lợi cho sự phát triển của nó. Báo cáo Rủi 

ro Toàn cầu gần đây nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá 'xói mòn liên kết xã hội' là một 

trong những mối đe dọa lớn nhất mà thế giới phải đối mặt cả từ góc độ kinh tế và an ninh. Chính phủ 

Úc nhấn mạnh các tác động xã hội trong nhiều chiến lược chính. Ví dụ: Chiến lược An ninh mạng sẽ 

được 'thực hiện thông qua các hành động bổ sung của các chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng', 

trong đó 'tất cả mọi người - chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng - có vai trò trong việc tạo ra một 

nước Úc an toàn hơn trên mạng' và, đặc biệt, để 'trao quyền cho cộng đồng thực hành các hành vi 

trực tuyến an toàn'. Tương tự, trong môi trường chính sách công nghệ trọng yếu, chính phủ lưu ý 
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rằng 'mọi người đều có vai trò để đảm bảo Úc có thể áp dụng các công nghệ trọng yếu một cách an 

toàn, an ninh và hiệu quả'. 

Những cân nhắc về an ninh, kinh tế và lợi ích xã hội, trong một thời gian, đã được các cơ quan 

chính phủ khác nhau trình bày rõ ràng, mặc dù với các đặc điểm khác nhau một cách tinh vi: 

• Thủ tướng và Nội các chính phủ: xác định lợi ích quốc gia và bao gồm 'sự thịnh vượng kinh tế, 

gắn kết xã hội và/hoặc an ninh quốc gia'. 

• Bộ Nội vụ: được cấu trúc xoay quanh ba mục tiêu toàn cầu là thịnh vượng ('đóng góp vào sự 

thịnh vượng của Úc bằng cách tạo điều kiện cho một nền kinh tế và xã hội mở và kết nối toàn cầu'), 

an toàn ('bảo vệ nước Úc và người dân Úc khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia và tội phạm chính') 

và đoàn kết ( 'xây dựng khả năng phục hồi của cộng đồng và khơi dậy sự tôn trọng đối với các giá trị 

và thể chế được chia sẻ của Úc, cách sống của chúng ta và pháp quyền').  

• Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên đã ghi nhận trong Ưu tiên khoa học và 

nghiên cứu năm 2015 đã lưu ý rằng 'Úc phụ thuộc vào khoa học và nghiên cứu để tăng năng suất, đạt 

được tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo việc làm và cải thiện phúc lợi quốc gia'. 

• Ngoại giao và Thương mại đã nhấn mạnh trong Sách trắng về Ngoại giao năm 2017 các chủ 

đề về cơ hội, an ninh và sức mạnh thông qua 'một nền kinh tế linh hoạt, khả năng quốc phòng và an 

ninh quốc gia vững mạnh và các thể chế dân chủ linh hoạt trong một xã hội gắn kết'. 

• Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng 'điều cần thiết là các quốc gia phải theo đuổi lợi ích của mình 

theo những cách tôn trọng lẫn nhau và ủng hộ sự ổn định, thịnh vượng và an ninh' trong bản cập nhật 

chiến lược gần đây của mình.' 

Rõ ràng, khi phát triển chương trình nghị sự chính sách của mình (ít nhất là trong những lĩnh 

vực tập trung cao vào an ninh), chính phủ Úc nhận thức được thực tế rằng 'các ứng dụng công nghệ 

mới phải xem xét các cơ hội kinh tế, rủi ro an ninh quốc gia và tác động đến sự gắn kết xã hội'. Như 

vậy, lợi ích quốc gia được xem xét trên khía cạnh thịnh vượng, an ninh và gắn kết xã hội, ba trụ cột 

này sẽ là cơ sở để khung đánh giá sẽ xem xét liệu các công nghệ ứng cử có hỗ trợ lợi ích quốc gia 

hay không và như thế nào. 

- Các ưu tiên khác nhau giữa các lĩnh vực chính sách đòi hỏi một quy trình quyết định nhất 

quán, minh bạch và lặp lại 

CTPCO được thành lập vào tháng 7 năm 2020 với mục tiêu đã nêu là 'cung cấp tư vấn phối hợp 

cho toàn chính phủ về phát triển công nghệ, cơ hội và rủi ro, vừa đề xuất các hành động để thúc đẩy 

và bảo vệ các công nghệ trọng yếu'. Hai chức năng chính của nó là 'điều phối chính sách liên quan 

đến công nghệ trọng yếu trong chính phủ và cung cấp khả năng nhìn xa chiến lược và tổng quan 

chính sách cho Chính phủ'. Điều này bao gồm đảm bảo quyền tiếp cận công nghệ, xây dựng quan hệ 

đối tác hợp tác đáng tin cậy, hỗ trợ các đổi mới công nghệ đáng tin cậy, nâng cao khả năng cạnh 

tranh quốc tế của Úc và tạo ra một môi trường hỗ trợ trong hệ sinh thái RD&I (ví dụ: học viện, cơ 

quan nghiên cứu công và ngành công nghiệp) . 

Sự phụ thuộc vào các công nghệ trọng yếu có thể cho thấy cần phải bảo vệ chúng (ví dụ: hạn 

chế quyền truy cập tài sản trí tuệ, giảm nguy cơ bị nước ngoài can thiệp). Tuy nhiên, bản chất của sự 

bảo vệ đó cần được cân bằng với những lợi ích mà sự hợp tác có thể mang lại. Thật vậy, sẽ có rất ít 
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lợi ích cho Úc nếu các mối quan ngại về an ninh ngăn cản việc sử dụng chúng, ở phạm vi quốc gia 

hoặc của các đồng minh và đối tác quốc tế, và hạn chế sự phát triển hơn nữa của chúng, bởi vì 'tiếp 

cận với các công nghệ trọng yếu an toàn là nền tảng cho một nước Úc thịnh vượng và kiên cường'. 

- Đảm bảo cơ sở quốc gia cho CTNI phải được cân bằng với các mục tiêu chính sách khác và 

nguồn lực hữu hạn của Úc 

Chính phủ Úc phải đặc biệt tạo ra sự cân bằng tinh tế giữa việc sử dụng chính sách công nghiệp 

rộng rãi hơn và các quyết định mua sắm quốc phòng để định hình sự phát triển của năng lực công 

nghiệp và chủ quyền công nghệ. Đồng thời với điều này, nó phải thúc đẩy khả năng chi trả, giá trị 

đồng tiền và các mục tiêu khác như khả năng tương tác trong hệ thống quốc tế. Mặc dù không thể và 

cũng không mong muốn Úc trở nên tự chủ hoàn toàn trong tất cả các lĩnh vực công nghệ, với những 

tác động về chi phí và sự trùng lắp không cần thiết, nhưng Úc có thể có cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn 

với các đối tác chiến lược quan trọng và xác định các cơ hội để phát triển một cách tiếp cận đa 

phương đến CTNI. 

Do đó, chủ quyền có thể được hiểu theo nghĩa những gì cần thiết để Úc 'sở hữu', nơi lợi ích của 

việc 'hợp tác' với các đối tác cùng chí hướng và đáng tin cậy được nhận ra tốt nhất, và các điều kiện 

mà Úc nên tìm cách 'tiếp cận' (mua) công nghệ trên thị trường toàn cầu. Cách tiếp cận như vậy giả 

định các quyết định chính sách có cân nhắc về quan hệ đối tác dựa trên việc chấp nhận mức độ phụ 

thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia cùng chí hướng về CTNI.  

- Ngành công nghiệp đóng góp chính cho kênh thương mại hóa nghiên cứu 

Điều quan trọng cần lưu ý là chính phủ Úc (các học viện và cơ quan nghiên cứu do chính phủ 

tài trợ khác) không phải là chủ thể tích cực duy nhất. Cần nhấn mạnh rằng trong việc hoạch định 

chính sách xung quanh công nghệ trọng yếu, kỳ vọng là 'ngành công nghiệp và Chính phủ sẽ đầu tư 

và sử dụng các Công nghệ trọng yếu đảm bảo an toàn để bảo vệ người Úc, dữ liệu của họ và lợi ích 

quốc gia'. Đầu tư của doanh nghiệp vào RD&I chiếm khoảng một nửa tổng các nguồn đầu tư. Theo 

'quy trình thương mại hóa nghiên cứu', khoảng 60% đầu tư của doanh nghiệp được sử dụng cho 

nghiên cứu thử nghiệm, với 32% tiếp theo cho nghiên cứu ứng dụng. So với khu vực doanh nghiệp, 

các học viện chi rất ít cho nghiên cứu thực nghiệm (khoảng một phần bảy) và một tỷ lệ tương tự cho 

nghiên cứu ứng dụng. Từ góc độ lực lượng lao động, giới học thuật và ngành công nghiệp đóng góp 

ở mức tương đương (46% cho giới hàn lâm so với 42% cho khu vực doanh nghiệp). Điều này cho 

thấy rằng giới học thuật đóng một vai trò quan trọng trong việc phát hiện ra những đột phá mới về 

KH&CN, trong khi ngành công nghiệp tham gia nhiều nhất vào việc thương mại hóa những ý tưởng 

tốt này thành các sản phẩm và dịch vụ mới. Đáng chú ý là PFRAs đóng vai trò trong cả hai điều này, 

mặc dù điểm đầu vào của chúng có xu hướng là nghiên cứu dịch chuyển ứng dụng. Do nhấn mạnh 

vào việc ứng dụng và sử dụng CTNI, ngành công nghiệp đóng một vai trò quan trọng, và việc đạt 

được sự cân bằng giữa an ninh và thịnh vượng là điều tối quan trọng. 

- Cạnh tranh quốc tế đặt ra các ràng buộc về lựa chọn chủ quyền cho các công nghệ trọng yếu 

Cũng như tất cả các quốc gia hoạt động trên thị trường toàn cầu, khả năng cạnh tranh quốc tế là 

một yếu tố thành công quan trọng. Ví dụ, xuất khẩu từ lĩnh vực tài nguyên tiếp tục đóng góp lớn vào 

nền kinh tế Úc và việc duy trì vị thế của Úc trong thị trường quốc tế cạnh tranh được coi là rất quan 
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trọng đối với sự thịnh vượng, và thông qua đó, đối với an ninh và sự gắn kết xã hội. Thật vậy, 'Ngành 

tài nguyên của Úc rất phức tạp và là một trong những ngành công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, 

với tiềm năng tăng trưởng lâu dài mạnh mẽ'. Duy trì khả năng cạnh tranh quốc tế đòi hỏi phải 

'thương mại hoá và sản xuất các sản phẩm công nghệ tiên tiến'. Chính phủ Úc đã nhận thực được 

điều này và phát triển Bản đồ lộ trình ưu tiên sản xuất quốc gia để ưu tiên đầu tư và hỗ trợ cung cấp 

các công nghệ ngành tài nguyên quan trọng. 

Giáo sư Ian Chubb đã lưu ý vào năm 2014 (trong vai trò là Nhà khoa học trưởng của Úc), rằng 

'thực tế là khi bạn không thể làm mọi thứ, bạn phải chọn nơi bạn tiêu tiền của mình' - thực tế là 'chọn 

người chiến thắng' và sau đó xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt hơn giữa giới học thuật và ngành 

công nghiệp. Úc đã có một số nỗ lực gần đây để lựa chọn công nghệ mang lại lợi thế cạnh tranh 

thông qua loạt quét đường chân trời ACOLA. Loạt này đã xác định và thực hiện phân tích sâu về 6 

công nghệ được coi là quan trọng đối với thành công lâu dài của Úc, đó là IoT, sinh học tổng hợp, y 

học chính xác, lưu trữ năng lượng, AI và công nghệ nông nghiệp. Điều quan trọng đối với việc hình 

thành khái niệm hiện tại về CTNI (tức là an ninh, thịnh vượng và gắn kết xã hội), họ đã sử dụng 'các 

quan điểm kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường để đưa ra những phát hiện được cân nhắc kỹ lưỡng 

cung cấp các phản ứng chính sách hoàn chỉnh đối với sự thay đổi đáng kể về khoa học và công nghệ' 

trong mỗi trong số sáu lĩnh vực công nghệ trọng yếu. 

- Bất kỳ phương pháp tiếp cận phân tích nào cũng phải đạt được sự cân bằng giữa tính hiệu 

quả và sự tương tác với nhiều bên liên quan 

Nếu các nguồn lực cho phép, chính phủ Úc có thể xem xét việc tiếp cận việc xác định CTNI 

thông qua cách tiếp cận có hệ thống cao liên quan đến nhiều đầu vào, các vòng phân tích và các bên 

liên quan, tương tự như quy trình OSRA của EDA. Điều này đầu tiên xác định một tập hợp các 

khoảng trống công nghệ chính, sau đó sử dụng các chuyên gia để chấm điểm các công nghệ riêng lẻ. 

Một quy trình có hệ thống giúp cải thiện tính minh bạch và đảm bảo rằng tất cả các lĩnh vực công 

nghệ tiềm năng đều được xem xét, dẫn đến danh sách toàn diện hơn và khả năng truy xuất nguồn gốc 

rõ ràng đối với cơ sở bằng chứng ban đầu và phân tích được sử dụng để tạo ra nó.  

- Sự kiên nhẫn chiến lược là cần thiết để đảm bảo chính sách và quyết định đầu tư có cơ hội 

nhận ra lợi ích của họ 

Với bản chất của sự phát triển công nghệ, sẽ có một khoảng thời gian trễ giữa việc chính phủ 

xác định các ưu tiên của CTNI, xây dựng các công cụ chính sách để đáp ứng và các công cụ đó 

mang lại lợi ích dự kiến. Quản lý kỳ vọng, đặc biệt khi các sự kiện xuất hiện trong chu kỳ tin tức 

hàng ngày, có thể là một thách thức, vì chính phủ có thể tìm cách điều chỉnh các công cụ chính sách 

của họ để đáp ứng. Điều này có nguy cơ dẫn đến kết quả không tốt, trong đó các ưu tiên của CTNI 

đưa ra quá muộn để giải quyết những vấn đề đó một cách hiệu quả. 

Hơn nữa, việc thể chế hóa việc xây dựng chính sách CTNI sẽ mất nhiều thời gian. Hầu hết các 

phương pháp tiếp cận đã được xây dựng trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Việc xây dựng 

một cách tiếp cận hoàn thiện để phát triển chính sách xung quanh CTNI đòi hỏi nhiều thời gian. Điều 

này có thể được đặc trưng bởi nhu cầu 'bò, đi bộ, chạy', xây dựng chức năng 'khách hàng thông minh' 

trong chính phủ, ngành công nghiệp và lĩnh vực nghiên cứu, và theo thời gian, trở nên tham vọng 
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hơn khi sự hiểu biết về các lĩnh vực công nghệ trọng yếu phát triển. Tuy nhiên, nếu có một sự cố lớn 

phát sinh, chính phủ phải duy trì khả năng điều chỉnh các thiết lập chính sách của mình, với các quy 

trình linh hoạt tại chỗ để có thể nhanh chóng hành động khi cần. 

- Ưu tiên CTNI phải phản ứng nhanh chóng khi có đột phá lớn trong KH&CN mới nổi 

Bất kỳ cách tiếp cận đánh giá và ưu tiên tiềm năng nào cũng cần nhận ra rằng các ưu tiên thay 

đổi theo thời gian và công nghệ cũng như cảnh quan về mối đe dọa đều đang phát triển với tốc độ 

nhanh và chịu sự không chắc chắn đáng kể. Khi các phát triển KH&CN mới xuất hiện, những gì 

được coi là CTNI trong quá khứ có thể không còn quan trọng trong thời gian 5 hoặc 10 năm nữa. 

Cách tiếp cận được thực hiện để phát triển và duy trì danh sách CTNI nên xem xét tần suất chúng 

nên được làm mới, cách đưa thách thức vào quy trình để tránh 'tư duy nhóm' về CTNI và cách Úc có 

thể có khuynh hướng tương lai trong việc tích cực theo dõi 'các tín hiệu yếu' để thử và phát hiện các 

xu hướng công nghệ mới có thể xảy ra và hiểu các dự báo có thể có trong tương lai của chúng. 

 

III. KHUNG PHÂN TÍCH ƯU TIÊN CÔNG NGHỆ TRỌNG YẾU THEO  

LỢI ÍCH QUỐC GIA 

Một khung phân tích hỗ trợ việc xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên của CTNI, vừa góp phần 

duy trì khả năng đổi mới quốc gia vừa hỗ trợ tăng tốc công nghệ để giải quyết các vấn đề mới nổi 

như thế nào. 

3.1. Khung cấp cao 

Từ các vấn đề và cách tiếp cận trong nước và quốc tế, một khung phân tích có thể sử dụng một 

loạt các loại KH&CN hiện có và mới nổi, nằm trong chương trình nghị sự chính sách quốc gia, để 

phát triển và ưu tiên CTNI. Hình 3.1 hiển thị một khung phân tích cấp cao vói nửa trên tìm cách phát 

triển danh sách CTNI dựa trên tác động rộng hơn của công nghệ, trong khi nửa dưới lấy danh sách 

đó và để đáp ứng với một số động lực điều khiển chính sách, phát triển danh sách ưu tiên.  
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Hình 3.1. Khung ưu tiên CTNI cấp cao 

 

Một số tính năng của mô hình: 

• Về cơ bản, mô hình là sự kết hợp giữa quét đường chân trời công nghệ và quét môi trường để 

thực hiện đánh giá tác động công nghệ. 

• Đánh giá tác động đánh giá các công nghệ ứng cử xét theo ba trụ cột lợi ích quốc gia nằm 

trong bối cảnh chính sách quốc gia và công nghệ rộng hơn. 
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• Mô hình ghi nhận sự hữu ích trong việc áp dụng cả phương pháp tiếp cận theo hướng lan tỏa 

(nửa trên) và định hướng sứ mệnh (nửa dưới). 

• Mặc dù hình 3.1 có vẻ tuyến tính, nhưng trên thực tế sẽ có phản hồi trong toàn bộ mô hình. 

Vòng lặp phản hồi giữa nhu cầu chính sách và đánh giá tác động được bao gồm vì nó nhấn mạnh 

thực tế là bất kỳ thay đổi chính sách quan trọng nào (ví dụ: các cam kết liên quan đến phát thải 

carbon trung tính) đều có thể yêu cầu đánh giá dựa trên ba trụ cột. 

Ngoài ra, chính phủ có thể có các nhu cầu chính sách cụ thể yêu cầu giải quyết thông qua CTNI. 

Điều này bắt đầu hoạt động thứ hai, theo đó CTNI được xem xét về năng lực của chúng trong việc 

hỗ trợ các yêu cầu chính sách cụ thể đó. Bước đầu tiên là xác định danh sách CTNI thành một tập 

hợp các giải pháp ứng viên. Để đánh giá giá trị ở đây, chúng ta cần hiểu cách nó mang lại lợi ích 

quốc gia (cơ hội) hoặc thể hiện mối đe dọa tiềm tàng (rủi ro), dựa trên các yếu tố thúc đẩy nhu cầu 

của chính sách này. Sau đó, các giải pháp (lựa chọn) tiềm năng có thể được phân tích, đặc biệt là về 

phạm vi tự chủ (tự nghiên cứu)- cộng tác (nghiên cứu) - tiếp cận (mua) để phát triển các giải pháp 

dựa trên mục đích quốc gia và lịch trình để đạt được kết quả cần thiết. Kết hợp với nhau, quá trình 

này cung cấp hai loại danh sách xếp tầng khác nhau: danh sách rộng hơn nắm bắt tất cả các công 

nghệ trọng yếu đối với lợi ích quốc gia và danh sách ưu tiên của CTNI trên tất cả các lĩnh vực chính 

sách. 

3.2. Phát triển danh sách dài CTNI 

- Quét chân trời công nghệ1 (tầm nhìn) 

Trọng tâm của cách tiếp cận phân tích là có một cơ sở dữ liệu toàn diện, cập nhật về các công 

nghệ hiện tại và mới nổi. Hiện tại, việc này đạt được thông qua phương pháp quét đường chân trời 

công nghệ hỗ trợ phần mềm mà Nhóm KH&CN quốc phòng (DSTG) đã phát triển và đang cung cấp 

cho một số tổ chức quốc phòng và an ninh quốc gia, cũng như các đối tác quốc tế. Phương pháp 

DSTG nhằm cung cấp 'một kiểm tra có hệ thống về thông tin để xác định các mối đe dọa tiềm ẩn, rủi 

ro, các vấn đề và cơ hội mới nổi' và được coi là yếu tố đóng góp vào việc cân nhắc lợi ích quốc gia 

bằng cách phát hiện và xác định các nguồn cơ hội và mối đe dọa trong tương lai. Điều này cung cấp 

cơ sở cho khuôn khổ hệ thống để nắm bắt, đánh giá và quản lý các công nghệ theo cách để biến toàn 

bộ phổ đó thành một tập hợp dễ quản lý hơn. 

Tất nhiên, chính sách công nghệ không được xây dựng tách biệt với môi trường chính sách rộng 

lớn hơn. Sức ì của hệ sinh thái công nghệ hiện có và thời gian cần thiết để thực hiện thay đổi có nghĩa 

là nếu có những thay đổi đáng kể (vì lợi ích quốc gia), thì những thay đổi này cần được xem xét và 

xây dựng từ nền tảng hiện có. Một mặt, điều này có thể phức tạp do bản chất nhanh chóng của sự 

phát triển công nghệ và mặt khác là khó khăn trong việc hình dung nó sẽ được biểu hiện như thế nào 

dưới dạng một sản phẩm chức năng. Do đó, cần một phương pháp đánh giá có hệ thống dựa trên 

những khám phá và yếu tố quan trọng xuất hiện từ quá trình quét chân trời công nghệ, đồng thời 

 

1 Quét chân trời (Horizon scanning) là một kỹ thuật được sử dụng để phát hiện sớm các mối đe dọa tiềm ẩn và cơ 

hội thông qua việc kiểm tra có hệ thống. Phương pháp này dựa vào việc xác định những yếu tố không đổi, yếu tố 

thay đổi và yếu tố liên tục thay đổi. 



34 

 

nhận thức được môi trường (chính sách) mà nó sẽ trưởng thành. Để tính kỷ luật và tính ổn định cần 

thiết cho các thay đổi chính sách và đầu tư đạt được lợi ích của chúng, cách tiếp cận này phải được 

lặp lại, giảm thiểu 'sự thiên vị' và có thể quản lý khối lượng lớn dữ liệu. 

Khi thực hiện các đánh giá, cần thận trọng với khả năng đánh giá quá cao khả năng của một 

công nghệ và đánh giá thấp thời gian tác động của nó. Những điều này có thể dẫn đến kết quả chính 

sách kém vì sự cường điệu xung quanh một công nghệ mới nổi có thể làm sai lệch quá trình ra quyết 

định, phân phối tài trợ, các chu kỳ thu được và thực hiện chính sách. Do đó, cách tiếp cận phân tích 

để ưu tiên các công nghệ trọng yếu cần phải hiểu rủi ro công nghệ. Một cách tiếp cận phổ biến là 

mức độ sẵn sàng của công nghệ (TRL), tập trung vào các đặc điểm của chính công nghệ. Tuy nhiên, 

cần cân nhắc đến các phương pháp tiếp cận hiện đại hơn như STREAM (Phương pháp theo dõi, 

đánh giá và áp dụng công nghệ có hệ thống), vượt ra ngoài TRL bằng cách xem xét bối cảnh tổ chức 

trong đó bất kỳ công nghệ nhất định nào phải được hấp thụ và áp dụng (ví dụ, các rào cản / kích hoạt 

về mặt quy định, tài trợ, đào tạo, tiêu chuẩn); xem Bảng 3.1.  

BẢNG 3.1. Tóm tắt phương pháp tiếp cận STREAM 

Giai đoạn Các câu hỏi chính  

Khung  Chức năng mà công nghệ sẽ ảnh hưởng là gì? 

 Bối cảnh cơ quan trong đó chức năng được thực hiện là gì? 

 Các mục tiêu và số liệu liên quan đến bối cảnh là gì? 

Xác định Những công nghệ nào đang hoặc sẽ có sẵn để ảnh hưởng đến khả năng thực hiện một chức 

năng cụ thể của cơ quan? 

 Sự trưởng thành của những công nghệ này là gì và khi nào chúng có khả năng khả dụng? 

Đặc điểm Đối với mỗi công nghệ, nó ảnh hưởng như thế nào đến khả năng của cơ quan trong việc đáp 

ứng các mục tiêu liên quan đến chức năng? 

 Chi phí, động lực và rào cản đối với việc áp dụng công nghệ là gì? 

So sánh Sự đánh đổi giữa việc áp dụng một công nghệ hoặc gói công nghệ hiện tại hoặc trong tương lai 

là gì? 

 Các kết quả có thể xảy ra, cả trực tiếp và gián tiếp, đối với các chức năng mục tiêu cũng như 

các chức năng cơ quan khác là gì? 

Quyết định Cơ quan nên thực hiện hành động nào đối với những công nghệ này (giám sát, định hình, áp 

dụng,...)? 

NGUỒN: Theo Popper và cộng sự, 2013, tr. 2. 

 

Loại phân tích này, được phát triển từ lĩnh vực kinh doanh, cho phép hiểu sâu hơn về thời gian 

cần thiết để thương mại hóa công nghệ. 

Như đã lưu ý, hệ sinh thái công nghệ có thể chậm thay đổi và có nhiều tác nhân có quyền lợi 

theo đuổi các công nghệ cụ thể. Bất kỳ cách tiếp cận nào tìm cách giới hạn phạm vi đó trong việc 

thiết lập danh sách công nghệ trọng yếu sẽ phải đối mặt với một số lực cản đối với sự thay đổi. Các 

tác nhân này có thể có các trường hợp hợp lệ. Do đó, khả năng thay đổi phải được khám phá và để lại 

một loạt phương án khả thi, ít nhất là trong phần đầu của bất kỳ phân tích nào. Các yếu tố khác cũng 

có thể tạo ra một số kháng cự. Ví dụ, không thể bỏ qua các cân nhắc về đạo đức, vì việc sử dụng một 
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công nghệ có thể là phi đạo đức đối với một nhóm người có thể được những người khác chấp nhận. 

Do đó, phương pháp hướng dữ liệu hỗ trợ máy tính phải hoạt động song song với cách tiếp cận mô tả 

định tính hơn. Đây sẽ là yếu tố chính trong việc thiết kế hệ thống dữ liệu làm nền tảng cho các quá 

trình này. 

Cần lưu ý rằng không có khả năng một lĩnh vực khoa học duy nhất sẽ cung cấp một giải pháp 

hoàn chỉnh cho một vấn đề hoặc cơ hội lợi ích quốc gia. Thực tế, lịch sử cho thấy rằng chính sự hội 

tụ của các công nghệ khác nhau cuối cùng sẽ tạo ra kết quả cần thiết. Do đó, sự hội tụ công nghệ cần 

phải được xem xét, thể hiện sự tổng hợp của nhiều công nghệ khác, các khía cạnh phi công nghệ làm 

nền tảng cho chúng, và các khía cạnh công nghệ hoặc phi công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

áp dụng chúng. Về bản chất, bất kỳ công nghệ nào cũng có thể được chia thành nhiều cấp độ của các 

công nghệ hoặc đơn vị con kiến thức cụ thể hơn. Điều này sẽ cho phép hiểu rõ hơn về những công 

nghệ có cơ hội trên phạm vi rộng và/hoặc là những yếu tố quan trọng để nhận ra những lợi ích của 

việc tổng hợp các công nghệ. 

- Đánh giá tác động thông qua lăng kính lợi ích quốc gia 

Đánh giá tác động thể hiện điểm khởi đầu cho chương trình nghị sự chính sách quốc gia được 

xem xét. Rõ ràng, không phải tất cả các chương trình RD&I đều đại diện cho CTNI, ít nhất là từ góc 

độ chính sách. Điều đó không làm giảm tầm quan trọng của các công nghệ không đáp ứng các tiêu 

chí này. Thay vào đó, cần phải thừa nhận rằng, từ góc độ chính sách quốc gia, có một số công nghệ 

nhất định có liên quan cụ thể đến việc giải quyết các vấn đề, thách thức và cơ hội cụ thể của quốc gia, 

và do đó chính phủ không thể đơn giản để mọi thứ cho các lực lượng thị trường và khu vực tư nhân 

giải quyết. Về mặt chương trình nghị sự của CTNI, điều này liên quan đến tác động của chúng đối 

với an ninh, thịnh vượng và sự gắn kết xã hội. Cơ chế để giải quyết vấn đề này là thông qua đánh giá 

tác động, có nghĩa là đánh giá tiềm năng của các công nghệ ảnh hưởng đến các vấn đề hiện tại và 

tương lai có ý nghĩa quốc gia. 

Đặc điểm công nghệ 

Khi xác định đặc điểm công nghệ nào là quan trọng, việc tìm kiếm những hiểu biết sâu về cách 

các quốc gia khác đã giải quyết vấn đề này là điều nên làm, dựa trên di sản của các cách tiếp cận 

khác nhau trong hai thập kỷ qua. Về việc nắm bắt sự cân bằng và giá trị, một cách tiếp cận tương tự 

đối với các trụ cột của Úc được sử dụng (mặc dù an ninh và thịnh vượng nói chung là trọng tâm, đôi 

khi có xem xét tác động xã hội). Ví dụ, sách trắng 'An ninh quốc gia thông qua công nghệ' năm 2012 

của Vương quốc Anh xác định đây là sự cân bằng giữa nguyên tắc mua sắm mở (thừa nhận các lực 

lượng thị trường mang lại cơ hội lớn hơn để đổi mới thành công) và nguyên tắc lợi thế công nghệ 

(thừa nhận sự cần thiết phải bảo vệ một số công nghệ nhạy cảm). Hơn nữa, khi xem xét các công 

nghệ trong bối cảnh chính sách, đánh giá tác động đã xem xét các yếu tố như: 

• Liệu công nghệ có đang thay đổi cuộc chơi hay phá vỡ các hoạt động kinh doanh 'bình thường' 

hay không? 

• Tác động chiến lược của việc áp dụng nó, nói chung về an ninh, thịnh vượng và ảnh hưởng 

quốc tế; 

• Năng lực giảm thiểu tác động của các mối đe dọa phi truyền thống (cả từ quan điểm an ninh và 
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thịnh vượng); 

• Mức độ hội tụ với các công nghệ khác và các yếu tố hỗ trợ khác (ví dụ, cơ sở hạ tầng quan 

trọng), đặc biệt là về mức độ phức tạp của các mối quan hệ giữa các mối quan hệ này. 

Do đó, ngoài thông tin thu được trong quá trình quét chân trời công nghệ, những đặc điểm sau là 

hữu ích: 

• Bản chất của tác động - cách thức mà công nghệ dự kiến sẽ tạo ra tác động. CTNI ứng cử phải 

được xếp vào ít nhất một (nhưng có thể phù hợp với nhiều hơn một) trong các điều sau: 

- Bứt phá: các công nghệ thay đổi cuộc chơi cho phép phát triển khả năng diễn ra nhanh hơn 

khả năng của một thực thể để thích ứng với hậu quả của chúng. Thay đổi cuộc chơi thường 

đề cập đến một bước tiến đáng kể trong đổi mới sáng tạo hoặc khả năng đòi hỏi phải suy nghĩ 

lại hoàn toàn về cách chúng ta tiếp cận một thứ gì đó. Những điều kiện này có thể phát sinh 

do 'sự bất ngờ về công nghệ' hoặc do lỗi hoặc không thể thích ứng kịp thời. 

- Hội tụ: mang đến những cải tiến hoặc khả năng tạo ra hiệu quả và cơ hội mới khi các công 

nghệ khác biệt được kết hợp với nhau. Những công nghệ này có thể là những phát triển 

KH&CN hiện có hoặc mới nổi. 

- Mới nổi: các công nghệ mới hoặc chưa được phát triển trước đây đang trải qua sự phát triển 

thông qua gia tăng sự chú ý và/hoặc tài trợ trong quá trình phát triển ở giai đoạn đầu. Những 

công nghệ này có thể mang lại sự đổi mới rộng trên các chức năng hiện tại do những đột phá 

trong lĩnh vực công nghệ trong các lĩnh vực quan trọng. Công nghệ này có thể mang lại 

những lợi ích hữu hình trên một loạt các lĩnh vực quan trọng của quốc gia. 

- Khả năng chủ quyền và tiếp cận lâu dài: duy trì các công nghệ trọng yếu hiện có ở Úc hoặc 

đảm bảo quyền tiếp cận tới một đối tác đáng tin cậy. 

• Khung thời gian hiện thực - khung thời gian của CTNI ứng cử cũng phải giải quyết khung thời 

gian chính sách ở ít nhất một trong các lĩnh vực sau: 

- Ngay lập tức: có thể giải quyết một thay đổi quan trọng đang diễn ra đòi hỏi chính phủ phải 

nhanh chóng phản ứng thay mặt cho người dân và nơi các công nghệ cụ thể đã được xác định 

là trọng tâm của phản ứng đó. 

- Đang nổi lên: một mối đe dọa/cơ hội mới nổi đã được xác định, theo đó công nghệ cung cấp 

các lựa chọn để chính phủ đầu tư vào đổi mới và/hoặc điều chỉnh đòn bẩy chính sách để tối 

ưu hóa kết quả. 

- Dài hạn: có khả năng ứng phó với những rủi ro/triển vọng quan trọng trong tương lai được dự 

báo, nếu không được giải quyết, sẽ làm giảm vị thế tương đối trên toàn cầu và/hoặc năng suất 

quốc gia. 

Bối cảnh chính sách 

Các công nghệ trọng yếu ứng cử không thể được xem xét tách biệt khỏi bối cảnh chính sách 

quốc gia. Do đó, các thuộc tính chính sách cần phải được gắn vào các công nghệ. Các thuộc tính 

công nghệ có liên kết trên tất cả các lĩnh vực của chính phủ. Điều này có thể thực hiện được thông 

qua việc liên kết các mục tiêu của bộ phận và cơ quan và các kết quả mong muốn và đưa các quan 

điểm của học viện, học thuật, PFRA và ngành công nghiệp vào các chức năng đó và do vậy là các 
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công nghệ đó. Các yếu tố, chẳng hạn như nơi công nghệ cung cấp các giải pháp xuyên suốt (ảnh 

hưởng đến nhiều lĩnh vực chính phủ) và cơ sở hạ tầng RD&I rộng hơn, sẽ tự động được ghi lại thông 

qua quy trình gắn thẻ dữ liệu này. 

Tiêu chí đánh giá 

Hiểu được giá trị của một công nghệ ứng cử là một yêu cầu để đánh giá tác động của nó. Chiến 

lược Công nghiệp Quốc phòng và An ninh (DSIS) gần đây của Vương quốc Anh nhấn mạnh 'các 

yếu tố thành công quan trọng' đối với các quyết định đầu tư (trong đó các công nghệ trọng yếu là một 

thành phần chính) về tính phù hợp chiến lược (giải quyết các yêu cầu chức năng ưu tiên của quốc 

gia), giá trị tiềm năng đồng tiền và giá trị đối với doanh nghiệp quốc gia rộng hơn. Mặc dù các tiêu 

chí vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng chúng được củng cố bởi Sách xanh và Khung giá trị công 

của Kho bạc HM, được xây dựng dựa trên bốn trụ cột của việc theo đuổi mục tiêu (bao gồm cả tầm 

nhìn và cấp độ tham vọng), quản lý đầu vào, thu hút người dùng và công dân (bao gồm tính hợp 

pháp, kinh nghiệm và sự tham gia), và phát triển năng lực hệ thống (chuỗi cung ứng, năng lực nguồn 

lực, tính bền vững và sự phụ thuộc lẫn nhau về thể chế). 

Ngoài quản lý các yếu tố đầu vào, phần lớn liên quan đến quản trị, ba trụ cột còn lại cung cấp 

một số hiểu biết sâu sắc về cách giá trị có thể được xác định. Sử dụng các tiêu chí này, cùng với các 

nhu cầu đã được xác định của chính phủ, có thể đưa ra các nội dung xem xét với các CTNI ứng cử: 

• Chuỗi cung ứng: CTNI sẽ được hỗ trợ bởi một chuỗi cung ứng linh hoạt và có thể quản lý 

những thách thức có thể thấy trước đối với nó, để không thể bị 'làm con tin' trước áp lực nội bộ và 

cạnh tranh bên ngoài. 

• Cơ sở quốc gia: CTNI sẽ có khả năng hoạt động hiệu quả với các khả năng tạo điều kiện cần 

thiết như cơ sở hạ tầng quốc gia dễ tiếp cận và lực lượng lao động đủ kỹ năng và quy mô, đồng thời 

trong khuôn khổ pháp lý, đạo đức và quy định phù hợp. 

• Sử dụng nguồn lực: CTNI phải thể hiện việc sử dụng hiệu quả và đầy đủ các nguồn lực quốc 

gia, theo đó chi phí phát sinh tương xứng với lợi ích thu được từ khoản đầu tư đó. Điều này bao gồm 

việc xem xét các chi phí đã bỏ qua trong các lĩnh vực khác thông qua việc sử dụng các nguồn lực 

này. 

• Tính bền vững lâu dài: CTNI sẽ tiếp tục được hỗ trợ và hỗ trợ ở mức cần thiết trong một thời 

gian dài sau khi chính sách ban đầu và các hoạt động đầu tư kết thúc. 

• Sự quan tâm quốc gia: CTNI sẽ chứng minh, qua đơn đăng ký của chúng, mức độ quan tâm 

của Úc nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế quốc gia trong ngắn hạn và giúp Úc thành công trong dài hạn. 

• Đòn bẩy quốc tế: CTNI có thể được tận dụng vì lợi ích của Úc khi tham gia với các đối tác 

quốc tế, bao gồm cung cấp 'hàng hoá thương mại' có thể tạo điều kiện tiếp cận với các công nghệ, 

ứng dụng và lao động có tay nghề cao khác, đồng thời giúp tạo điều kiện cho Úc có được vị trí ưa 

thích trong môi trường quốc tế. 

• Lợi ích xã hội: CTNI nên duy trì và có khả năng nâng cao mức sống cho tất cả người dân Úc 

theo cách không áp đặt những hạn chế quá mức đối với họ. Làm như vậy, nó sẽ góp phần vào khả 

năng phục hồi của các tổ chức Úc. 

Mặc dù những điều này có thể không bắt buộc, nhưng việc đáp ứng chúng rõ ràng  sẽ cung cấp 
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cơ sở để lập danh sách CTNI. 

Thẩm định, lượng định, đánh giá 

Sử dụng các đặc điểm công nghệ và tiêu chí chính sách, chúng ta có thể xây dựng các tiêu chí 

để xác định CTNI, cũng như cơ sở bằng chứng được sử dụng để hỗ trợ các tiêu chí này. Điều này có 

thể yêu cầu đầu vào của các chuyên gia ngành để đánh giá, được hỗ trợ thông qua cơ quan điều phối. 

Hơn nữa, cần phải thừa nhận rằng sẽ có sự chồng chéo giữa các yếu tố đánh giá nêu trên. Đánh giá 

tác động bao gồm các vòng phản hồi ngầm phát triển trong suốt quá trình. Do đó, cách tiếp cận được 

thực hiện sẽ phụ thuộc vào nguồn lực và sự trưởng thành của hệ thống. Kết quả của đánh giá phải 

được đặc trưng hóa dựa trên các trụ cột lợi ích quốc gia được liệt kê dưới đây và mô tả xu hướng tác 

động của các trụ cột đó: 

• Thịnh vượng: tiềm năng tạo ra thị trường mới, duy trì thị trường hiện có và / hoặc cuối cùng, 

phá vỡ các thị trường hiện có và mạng lưới giá trị mà Úc có (hoặc có tiềm năng) lợi thế cạnh tranh; 

• An ninh: khả năng tạo ra các mối đe dọa mới, phá vỡ khả năng đáp ứng các mục tiêu an ninh 

của Úc và cuối cùng khiến các khả năng hiện có trở nên dư thừa; 

• Gắn kết xã hội: tiềm năng tạo ra sự ổn định quốc gia, thực hiện một lợi ích hoặc gây ra thách 

thức trong thời gian trước mắt và / hoặc gây ra những thay đổi xã hội đáng kể và nhanh chóng trong 

dài hạn, và ảnh hưởng đến lối sống của người Úc. 

Bối cảnh môi trường 

Một đầu vào song song với đánh giá ban đầu này là sự thừa nhận bối cảnh rộng hơn và cách mà 

nó có thể kích hoạt hoặc kìm hãm sự phát triển công nghệ. Đây là nghệ thuật 'tầm nhìn xa được định 

hướng chính sách'; đó là, 'quá trình phát triển một loạt những cách khả thi trong tương lai có thể phát 

triển và hiểu những điều này đầy đủ để có thể quyết định xem những quyết định nào có thể được 

thực hiện ngay hôm nay'. Trong trường hợp này, quan trọng là phải xác định môi trường mà công 

nghệ có thể phát triển và được sử dụng, vì điều này có thể ảnh hưởng đến con đường phát triển. Nó 

cũng giúp xác định các rủi ro và cơ hội cho việc ứng dụng công nghệ đó trong tương lai. Một số ví 

dụ mà chính phủ Úc đã phát triển các mô tả về môi trường chiến lược để nắm bắt các vấn đề rộng lớn 

hơn có tầm quan trọng quốc gia, mặc dù dưới các hình thức hơi khác nhau: 

• Forward 2035: ấn phẩm của Bộ Quốc phòng đặt ra một tương lai xoay quanh sự phức tạp, 

thay đổi, cơ hội và yêu cầu để xác định bốn động lực định hướng chính sách, đó là làm chủ sự phức 

tạp, tin tưởng vào công nghệ, sức mạnh thông minh và doanh nghiệp đổi mới. 

• Triển vọng Quốc gia Úc 2019: ấn phẩm của CSIRO khám phá những thách thức về kinh tế, xã 

hội và môi trường đối với Úc đến năm 2060 thông qua các quan điểm chính sách khác nhau. 

• Úc 2030: Thịnh vượng Thông qua Đổi mới:  ấn phẩm của Tổ chức Đổi mới và Khoa học Úc 

(nay là IISA) xác định 5 mệnh lệnh sẽ mang lại các kết quả xã hội, kinh tế và an ninh tốt hơn thông 

qua một nền văn hóa đổi mới hơn (đặc biệt là về KH&CN). 

3.3. Phát triển các ưu tiên CTNI 

Công nghệ có xu hướng thay đổi đáng kể môi trường chính sách mà nó tương tác. Ví dụ, những 

thay đổi trong công nghệ kỹ thuật số đã tạo ra những thay đổi lớn trong cách thức tiến hành hoạt 
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động kinh doanh, tạo ra những thách thức an ninh mới từ những người tìm cách xâm nhập vào hệ 

thống kỹ thuật số và đặt ra các vấn đề được công chúng quan tâm như quyền riêng tư và an toàn. Do 

đó, việc hiểu xem công nghệ có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia hay không, ở đâu, như thế 

nào và ở mức độ nào là điều cần thiết để xác định mức độ quan trọng, mức độ ưu tiên của công nghệ 

và các yêu cầu chính sách liên quan. Như chính phủ Úc đã lưu ý gần đây, thông qua Văn phòng Quy 

định Thực hành Tốt nhất, 'phân tích tác động mạnh mẽ dựa trên bằng chứng là một công cụ mạnh 

mẽ khi được áp dụng một cách có chủ đích và nhất quán. . . . [Nó] đảm bảo rằng các nhà ra quyết 

định được hỗ trợ với cơ sở bằng chứng cần thiết và các lựa chọn chính sách được thiết kế tốt, nhắm 

mục tiêu tốt và phù hợp với mục đích.' Hơn nữa, 'hầu hết mọi đề xuất của Chính phủ đang được xem 

xét đều nằm trong phạm vi của Các yêu cầu phân tích tác động của Chính phủ ', và Khung đánh giá 

tác động (IAF) đã được đưa ra để giúp 'các nhà hoạch định chính sách phát triển cơ sở bằng chứng 

cho việc ra quyết định với đầy đủ thông tin'. 

Với suy nghĩ này, các bước sau cần tuân theo khi xây dựng danh sách ưu tiên, dựa trên nhu cầu 

chính sách hiện tại và cách CTNI (thông qua danh sách dài) có thể đưa ra các giải pháp (nửa dưới 

của Hình 3.1): 

1. Lăng kính nhu cầu chính sách: lấy danh sách ngành và / hoặc công nghệ xuyên suốt từ các ưu 

tiên chính sách cụ thể của chính phủ. 

2. Đánh giá rủi ro và cơ hội: xem xét mức độ ưu tiên của công nghệ về rủi ro / cơ hội để nắm bắt 

giá trị một cách nhất quán. 

3. Phát triển các phương án: xác định các phương án công nghệ khả thi, cùng với những điểm 

mạnh và hạn chế của chúng. 

4. Thiết lập các ưu tiên của CTNI: đánh giá công nghệ dựa trên các tiêu chí đã thiết lập để xác 

định công nghệ nào quan trọng nhất đối với lợi ích quốc gia. 

Nhu cầu chính sách 

Chính phủ sẽ nêu rõ các ưu tiên chính sách của mình, có thể nhằm đối phó với một mối đe dọa 

đang nổi lên, nhằm thực hiện lợi ích quốc gia, hoặc gắn liền với mệnh lệnh chính trị hoặc sự thay đổi 

trong môi trường trong nước (ví dụ, các nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ một thỏa thuận quốc tế). 

Chúng có thể phù hợp với một lĩnh vực chính sách cụ thể (ví dụ, nông nghiệp) hoặc một vấn đề liên 

quan đến nhiều lĩnh vực (ví dụ: biến đổi khí hậu). Và chúng có thể hướng đến một số phân khúc nhất 

định của xã hội, chẳng hạn như lĩnh vực kinh doanh, các nhóm cộng đồng và/hoặc những người Úc 

lớn tuổi. Bất kể ai, tại sao và nơi nào các ưu tiên chính sách này được tập trung, chúng đều thể hiện 

nhu cầu chính sách mà các giải pháp công nghệ có thể được xác định và ưu tiên. Điều đó có nghĩa là 

tiềm năng phát triển một danh sách công nghệ ưu tiên dành riêng cho từng loại. 

Quyết định xây dựng các danh sách như vậy sẽ thuộc về các chủ thể khác nhau tùy thuộc vào 

bản chất của ưu tiên chính sách. Ví dụ, nếu chính phủ chủ yếu nằm trong phạm vi quản lý của một 

ngành riêng lẻ (ví dụ: nếu họ muốn cải thiện năng suất của ngành nông nghiệp), thì có khả năng bộ 

phận liên quan sẽ chịu trách nhiệm. Nếu vấn đề có tính xuyên suốt, chẳng hạn như đạt được mức 

phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050 hoặc tìm kiếm các phương án để tách Úc khỏi nền kinh 

tế của quốc gia khác, nó có thể rơi vào lực lượng đặc nhiệm liên bộ, cơ quan trung ương hoặc thậm 
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chí là các viện nghiên cứu công (PFRA). Nếu nó tập trung vào một trụ cột lợi ích quốc gia duy nhất 

(ví dụ: an ninh khu vực), thì bộ phận liên quan có thể chịu trách nhiệm, với một số mức độ trách 

nhiệm được chia sẻ với các bộ phận khác. 

Tuy nhiên, nếu muốn phát triển một danh sách các ưu tiên của CTNI, thì điều quan trọng là các 

ưu tiên công nghệ hẹp hơn đó phải được trình bày một cách nhất quán. Ở mức tối thiểu, chúng nên 

nằm trong danh sách dài CTNI. Theo đó, trong bước này, các nhu cầu chính sách và các ưu tiên công 

nghệ liên quan được xem xét để đảm bảo rằng chúng được nắm bắt theo cách phù hợp cho các bước 

phân tích lựa chọn sau này. 

Ngoài việc sử dụng phân loại công nghệ của CTNI, cần nắm bắt các yếu tố chính khác. Mặc dù 

Khung đánh giá tác động (IAF) chỉ tập trung vào các vấn đề quy định, được sử dụng trong phạm vi 

chính phủ, nhưng IAF cung cấp cơ sở hữu ích (và hướng dẫn tiềm năng) để áp đặt lăng kính nhu cầu 

chính sách nhất quán này. Mặc dù thực tế là không xem xét rõ ràng tính an ninh, nhưng các câu hỏi 

định khung cho Đánh giá sơ bộ của IAF đưa ra điểm khởi đầu:  

• Quy mô tiềm năng của vấn đề là gì? 

• Bản chất của các phương án đề xuất là gì? 

• Có bao nhiêu bên liên quan bị ảnh hưởng? 

• Tác động đến các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng là gì? 

• Các gánh nặng chi phí tiềm ẩn hoặc tiết kiệm là gì? (nhấn mạnh) 

• Ai là người ra quyết định? 

Câu hỏi khác đề cập đến trụ cột an ninh và câu hỏi in nghiêng ở trên được điều chỉnh như sau: 

• Các tác động an ninh của các tùy chọn được đề xuất là gì? 

• Những tác động tiềm tàng đối với sự thịnh vượng của quốc gia là gì? 

Sau đó, khung đánh giá sơ bộ được đối chiếu với chương trình nghị sự chính sách rộng rãi của 

chính phủ được gắn thẻ dữ liệu cho CTNI với các nhu cầu quốc gia được xác định trong danh sách 

ưu tiên công nghệ để đảm bảo tính nhất quán và quản lý sự không nhất quán và khoảng trống dữ liệu. 

Thông tin này cũng quan trọng như là một phần của việc phát triển danh sách dài CTNI, vì nó 

có thể giúp cung cấp thông tin đánh giá tác động mà dựa vào đó, tính đầy đủ của danh sách đó có thể 

được đánh giá. 

Đánh giá rủi ro 

Mặc dù điều quan trọng là phải thu thập và đối chiếu tập hợp các danh sách công nghệ được 

phát triển để giải quyết các ưu tiên chính sách cụ thể, nhưng không thể chỉ xếp chồng các danh sách 

để xác định tập hợp con có tầm quan trọng lớn nhất. Chỉ chọn những công nghệ xuất hiện thường 

xuyên nhất có thể bỏ sót tầm quan trọng của từng công nghệ đối với phản ứng chính sách. Tương tự, 

sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các công nghệ trong việc cung cấp một giải pháp sẽ bị bỏ qua. Cuối cùng, 

không phải tất cả các vấn đề chính sách đều như nhau - một số sẽ mang lại lợi ích lớn hơn những vấn 

đề khác, là giảm thiểu mối đe dọa đang nổi lên hoặc hiện thực hóa một cơ hội mới xuất hiện. Do đó, 

cần có khả năng sắp xếp các danh sách này một cách nhất quán. Để hiểu và so sánh các nhu cầu 

chính sách này và đáp ứng công nghệ, đánh giá rủi ro được thực hiện làm cơ sở để so sánh.  

Điều quan trọng cần lưu ý là rủi ro ở đây không chỉ đến từ mối đe dọa từ bên ngoài hoặc không 
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đạt được lợi ích kinh tế. Nó có thể là về khả năng nhận ra trong khung thời gian mong muốn hoặc tác 

động trực tiếp đến hệ thống rộng lớn hơn khi các nguồn lực được chuyển hướng sang (hoặc khỏi) 

công nghệ này. Nó có thể là nhu cầu duy trì tiền tệ trong khả năng quốc gia để duy trì thị trường toàn 

cầu hoặc quốc gia, hoặc khả năng cung cấp và duy trì các hệ thống quan trọng hỗ trợ phúc lợi quốc 

gia. Do đó, một số đánh giá sẽ được yêu cầu và so sánh. Có thể cần một số mức trọng số đối với 

những rủi ro này nếu xác định rằng một số loại rủi ro này quan trọng hơn những loại rủi ro khác. 

Đánh giá các lựa chọn 

Sau khi nắm bắt và lập bản đồ một loạt danh sách ưu tiên công nghệ (theo hướng chính sách), 

một tập hợp con CTNI sẽ được xem xét liệu có CTNI nào cần được chú ý nhiều hơn hay không. Để 

thực hiện điều này, năng lực và khả năng của quốc gia cần được xem xét, cũng như chi phí (về mặt 

lợi ích) và quy mô và thời điểm của rủi ro hoặc cơ hội. Nhu cầu duy trì (hoặc có được) quyền kiểm 

soát làm chủ công nghệ của Úc cần phải được cân bằng với khả năng tận dụng các đối tác đáng tin 

cậy để tiếp cận, hoặc thậm chí tiếp cận thị trường mở để tiếp cận. Để đánh giá những áp lực cạnh 

tranh này, chúng ta nên thiết lập những đánh đổi thực tế là gì và sau đó phát triển các lựa chọn được 

so sánh thông qua một cách tiếp cận phân tích thích hợp. 

Giả sử các phân tích dẫn đến danh sách ưu tiên chính sách là chắc chắn, các tùy chọn đó sẽ xuất 

phát từ các công nghệ trong danh sách đó. Một số tùy chọn chính sách khả thi có thể bao gồm các 

loại giải pháp khác, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc hỗn hợp các loại. Điều quan trọng 

là hiểu được cách thức (và mức độ tốt) các lựa chọn có thể mang lại kết quả cần thiết dựa trên các 

ràng buộc của hệ thống, chẳng hạn như nguồn lực, các vấn đề quản lý và quy định, năng lực quốc gia 

và các lợi ích bị bỏ qua. Việc làm phức tạp hơn là cân bằng giữa khát vọng sở hữu càng nhiều công 

nghệ trọng yếu của quốc gia này với thực tế là Úc không thể mong đợi để duy trì lợi thế dẫn đầu cần 

thiết so với quy mô của mình và của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. 

Cơ sở bằng chứng cho bất kỳ lựa chọn công nghệ nào sẽ được xây dựng dựa trên thông tin được 

phát triển trong đánh giá tác động. Thông tin bổ sung được yêu cầu sẽ bao gồm bất kỳ thay đổi (quan 

trọng) nào đối với các đặc tính công nghệ, cũng như xem xét rõ ràng hơn về nhu cầu chính sách cụ 

thể đang được xem xét. Hơn nữa, bản chất của giải pháp (thay đổi mang tính đột phá và tiến hóa), 

khung thời gian để phản hồi (cả quyết định và phân phối) và/hoặc các tác động hạ nguồn cần phải 

được nắm bắt một cách rõ ràng. Cuối cùng, tích chất rủi ro, được nắm bắt trong đánh giá rủi ro/cơ 

hội, cần phải được đưa vào. 

Sau khi phát triển các lựa chọn chi tiết này, chính phủ có thể tập hợp các chuyên gia ngành phù 

hợp để xem xét các lựa chọn này trong bối cảnh chính sách. Mặc dù có thể sử dụng nhiều kỹ thuật 

khác nhau, nhưng điều quan trọng là các tiêu chí được sử dụng phải phù hợp với các tuyên bố đã xác 

định trước đó và phù hợp các trụ cột lợi ích quốc gia. Sản phẩm sẽ là danh sách ưu tiên cho các công 

nghệ trọng yếu cho vấn đề chính sách cụ thể đó. 

Đặc điểm năng lực quốc gia 

Không thể đánh giá thấp sự phức tạp của phương pháp tiếp cận toàn quốc đối với việc ưu tiên 

CTNI. Số lượng công nghệ có thể được xem xét và sự phát triển liên tục của chúng, số lượng lĩnh 

vực là người dùng tiềm năng và môi trường chính sách đó phát triển như thế nào, tầm quan trọng của 
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ba trụ cột quốc gia (an ninh, thịnh vượng, gắn kết xã hội) và năng lực cơ bản của quốc gia với vấn đề 

hỏi hóc búa về lựa chọn có chủ quyền (sở hữu, cộng tác, truy cập), khi được kết hợp, sẽ làm cho bất 

kỳ mức độ ưu tiên nào trở nên khó thực hiện nếu không có một số khả năng để giảm tùy chọn được 

đặt xuống mức có thể quản lý được. 

Do đó, sẽ rất hữu ích nếu hiểu được mức độ quan trọng từ cấp độ năng lực quốc gia, điều này 

đặt ra những công nghệ cần thiết để Úc sở hữu cũng như những công nghệ có thể dễ dàng tiếp cận 

thông qua các nguồn quốc tế. Sự khác biệt như vậy có nghĩa là các công nghệ được coi là cần thiết để 

sở hữu sẽ tự động đưa vào danh sách ưu tiên. Sau đó, tùy thuộc vào năng lực sẵn có của quốc gia, 

phần còn lại là những công nghệ trọng yếu không thể tiếp cận được. 

Tích hợp các nhu cầu chính sách đa dạng 

Có thể dễ dàng hình dung rằng chính phủ sẽ thiết lập các danh sách công nghệ trọng yếu ưu tiên 

cho các vấn đề chính sách quốc gia. Tuy nhiên, điều này có thể trông khá khác nhau tùy thuộc vào 

vấn đề. Ví dụ, một danh sách ưu tiên để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu (chẳng hạn như tìm cách 

đạt được lượng phát thải bằng 0) rất có thể sẽ khác với danh sách được thiết kế để giúp tách nền kinh 

tế Úc khỏi phụ thuộc Trung Quốc. Do đó, có khả năng xảy ra bước cuối cùng, theo đó danh sách 

công nghệ ưu tiên trong các chương trình nghị sự chính sách lớn có thể được so sánh. Điều này sẽ 

cho phép tập trung toàn diện hơn vào CTNI có các ứng dụng rộng rãi hơn, đảm bảo sự liên kết tốt 

hơn giữa các lĩnh vực này về nếu, ở đâu và bằng cách nào chúng được đầu tư vào. Nói cách khác, 

điều này có khả năng mang lại chu trình đầy đủ để chọn một số công nghệ có tiềm năng tạo ra tác 

động lớn nhất. 

 

IV. SỬ DỤNG KHUNG PHÂN TÍCH 

Việc phát triển một khung phân tích chỉ là một phần của thách thức, vì sự phức tạp của việc điều 

phối chính sách CTNI toàn quốc đòi hỏi một nỗ lực chuyên tâm.  

4.1. Các thuộc tính cho ứng dụng thành công 

Thiết lập một khung phân tích nhất quán, minh bạch và phù hợp với mục đích để ưu tiên CTNI 

là một nỗ lực đầy thách thức. Có một số lượng lớn các lĩnh vực chính sách khác nhau mà các yêu cầu 

của chúng cần được xác định theo một cách thức nhất quán nội bộ. Công nghệ tiếp tục phát triển và 

các lộ trình phát triển của chúng có các mốc thời gian không chắc chắn, đặc biệt là đối với những lĩnh 

vực có tốc độ hoàn thiện công nghệ thấp, phụ thuộc lẫn nhau quan trọng với các công nghệ khác, 

hoặc lịch sử của những thách thức trong quá trình thương mại hóa của chúng. Các mục tiêu lợi ích 

quốc gia về an ninh, thịnh vượng và gắn kết xã hội có những động lực khác nhau (và đôi khi mâu 

thuẫn) đòi hỏi mức độ lựa chọn về cách cân bằng chúng. Và có một thực tế là thị trường toàn cầu đối 

với một cường quốc tầm trung như Úc. 

Mặc dù khung phân tích được mô tả (xem Hình 3.1) có vẻ tương đối dễ áp dụng, nhưng thực tế 

là việc đánh giá và ưu tiên CTNI rất phức tạp, có nhiều tranh cãi. Để thành công, khung phân tích 

phải có khả năng mang lại những kết quả nhất định. Bốn thuộc tính phân tích chính bao gồm: 
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• Xác định các công nghệ mới nổi và có khả năng gây đột phá. Những bứt phá này có thể đại 

diện cho cơ hội hoặc mối đe dọa (hoặc trong một số trường hợp là cả hai) và đưa ra những thách thức 

lớn nhất đối với các phương thức hoạt động hiện tại. 

• Xác định những công nghệ cần thiết cho lợi ích quốc gia. Đây có thể là những công nghệ hiện 

có hoặc những công nghệ mới nổi và có nhiều khả năng đại diện cho cơ hội (hoặc rủi ro đối với) hiệu 

quả hoặc hiệu quả cao hơn. 

• Hỗ trợ các yêu cầu khẩn cấp về hoạt động từ chính phủ. Trong trường hợp này, phản ứng tức 

thời đòi hỏi khả năng chọn lọc các CTNI trong danh sách cung cấp các giải pháp tiềm năng hứa hẹn 

nhất. 

• Khám phá những tác động tiềm ẩn của các sáng kiến và/hoặc thay đổi chính sách đối với 

CTNI. Khôngchỉ  riêng cho các sáng kiến xung quanh công nghệ, nó cũng có thể bao gồm các vấn đề 

quan trọng về cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động, quy định và cộng đồng. 

Điều này dẫn đến sự cân nhắc về các chính sách quốc gia tương tác với các danh sách đó. Ở một 

cấp độ, khi phát triển danh sách dài, nó nhằm vào tác động tiềm tàng của CTNI ứng cử đối với ba trụ 

cột lợi ích quốc gia (an ninh, thịnh vượng và gắn kết xã hội). Từ góc độ ưu tiên, nó tập trung vào việc 

khám phá các tùy chọn phản hồi trong đó giá trị được thiết lập và so sánh một cách minh bạch và có 

thể lặp lại là điều cần thiết. 

Cuối cùng, khi được áp dụng, khung phân tích phải nắm bắt được bối cảnh của công nghệ, bao 

gồm: 

• Sự trưởng thành của công nghệ và con đường để đạt được điều này (bao gồm cả dòng thời 

gian dự kiến) 

• Ứng dụng tiềm năng và môi trường rộng lớn hơn của ứng dụng đó 

• Các vấn đề xung quanh thương mại hóa và chuỗi giá trị 

• Các xu hướng toàn cầu có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và ứng dụng 

• Phụ thuộc vào nguyên liệu, công nghệ khác, cơ sở hạ tầng, kiến thức và kỹ năng 

• Bất kỳ vấn đề bền vững nào xung quanh việc phát triển và ứng dụng, bao gồm cả chuỗi cung 

ứng hỗ trợ. 

4.2. Cân nhắc triển khai 

Không có một giải pháp được tối ưu hóa 

Một cách tiếp cận tối ưu hóa điển hình là không khả thi vì nhiều đánh giá giá trị sẽ mang tính 

chủ quan và phụ thuộc vào bối cảnh: 

• Sự phụ thuộc lẫn nhau cao với nhiều động lực. 

• Hậu quả của các lựa chọn thường không thể lường trước được do không chắc chắn về cách 

thức các công nghệ sẽ được thực hiện và sử dụng trong môi trường quốc gia đang phát triển. 

• Tìm cách giải quyết các vấn đề liên quan đến tất cả các khía cạnh của chính phủ. 

• Không có giải pháp tối ưu. 

• Tồn tại trong một môi trường thay đổi liên tục. 

• Phức tạp về mặt xã hội và sẽ liên quan đến những thay đổi trong hành vi. 
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Với sự phức tạp của bối cảnh CTNI, cả từ góc độ công nghệ và chính sách, việc phát triển một 

giải pháp tối ưu hóa như vậy là không khả thi. Thực tế, nhiều thông tin làm cơ sở cho sự lựa chọn 

cuối cùng sẽ đến dưới dạng ý kiến chuyên gia. Hơn nữa, khi vấn đề đang được xem xét và đưa ra các 

giải pháp, có khả năng các lựa chọn công nghệ khác nhau và riêng biệt có thể được phát triển để giải 

quyết một vấn đề ưu tiên. Ngoài ra còn có các công cụ lập pháp và quy định để bảo vệ các công nghệ 

cụ thể, chẳng hạn như thông qua xuất khẩu và kiểm soát tiếp cận đối với các công nghệ nhạy cảm 

(đặc biệt là lưỡng dụng). Cuối cùng, CTNI không thể được xử lý tách biệt khỏi các năng lực quốc gia 

quan trọng khác, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động, vì rất có thể đó là sự kết hợp 

của những thứ này sẽ mang lại kết quả yêu cầu. 

Một cách tiếp cận để giải quyết vấn đề này thường được các cơ quan chính phủ Úc sử dụng là 

phân tích quyết định đa tiêu chí. Điều này hỗ trợ việc ra quyết định bằng cách thiết lập các mục tiêu 

và tiêu chí cho phép cân bằng giữa các lựa chọn thay thế. Thông qua hoạt động phân tích hỗ trợ, các 

chuyên gia ngành được sử dụng để so sánh các lựa chọn thay thế này, với mỗi lựa chọn cung cấp 

đánh giá về lợi ích tương đối giữa và thứ tự các lựa chọn thay thế. Sau đó, chúng được kết hợp để 

thiết lập một sở thích tổng thể. Tùy thuộc vào phương pháp phân tích cụ thể được sử dụng, các kết 

quả có thể được xem xét để xác định độ nhạy của chúng đối với những thay đổi nhỏ. 

Cân bằng giữa phương pháp tiếp cận dựa trên sứ mệnh và lan tỏa không phải là một sự lựa 

chọn nhị phân (chọn một trong hai) 

Sự lựa chọn chính sách giữa các sáng kiến dựa trên lan tỏa và dựa trên sứ mệnh có thể sẽ gây 

tranh cãi. Tuy nhiên, có thể và có lẽ cần thiết là hỗ trợ cả hai loại sáng kiến. Chúng ta có thể coi 

chúng, tương ứng, là chính sách lan tỏa công nghệ, nơi (nói chung) là công nghệ tạo ra sự thay đổi và 

chính sách đáp ứng, và chính sách công nghệ hướng theo nhu cầu, nơi môi trường chính sách đặt ra 

các yêu cầu và các giải pháp công nghệ đáp ứng. Úc nhìn chung đã thực hiện một cách tiếp cận chính 

sách theo định hướng lan tỏa khi xem xét tổng thể đầu tư công nghệ. Tuy nhiên, với những hạn chế 

về nguồn lực, một cơ chế chính sách xác định cách cân bằng các phản ứng chính sách theo định 

hướng lan tỏa và sứ mệnh là cần thiết. Có thể hữu ích nếu áp dụng một cách tiếp cận không chỉ xem 

xét tác động tiềm tàng của công nghệ (là mối đe dọa hoặc cơ hội), mà còn cả khả năng tác động đó 

(mối đe dọa hoặc cơ hội) trở thành hiện thực. Điều này có thể đạt được thông qua các hoạt động rà 

soát riêng biệt và khác nhau nhằm xác định và định lượng các sự kiện hoặc vấn đề mới nổi. Từ đó, 

một tập hợp các công nghệ trọng yếu dựa trên thời gian, được tinh chỉnh hơn sẽ được xác định là 

những ứng cử tiềm năng để giải quyết các vấn đề. Chính tập hợp này sẽ bao gồm 'người chiến thắng' 

cho những vấn đề đang xảy ra hoặc có nhiều khả năng xảy ra nhất.  

Quan trọng cần nhấn mạnh là điều này không có nghĩa là các công nghệ trong danh sách dài của 

CTNI là không quan trọng hiện tại hoặc trong tương lai. Thay vào đó, những điều này bảo đảm năng 

lực đổi mới cần thiết để định vị Úc đáp ứng những thách thức đang nổi lên một cách hiệu quả và hiệu 

quả hơn, một năng lực tập trung vào việc mang lại thành công các kết quả có thể hành động (đã hoạt 

động) của khoản đầu tư đó trong khung thời gian thích hợp. Một bộ tiêu chí khác nên được áp dụng 

khi xem xét CTNI. Những điều này liên quan đến việc liệu Úc sở hữu (hoặc cần sở hữu) công nghệ, 

cần hợp tác để phát triển công nghệ hay cần tiếp cận. 
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Các chỉ số đo lường phải theo nhu cầu 

Về cơ bản, bất kỳ cách tiếp cận ưu tiên CTNI nào đều phải đáp ứng nhu cầu quốc gia, cho dù 

liên quan đến an ninh, thịnh vượng, gắn kết xã hội hay sự kết hợp của những yếu tố này. Với tính 

chất xuyên suốt của CTNI, quy trình ưu tiên đó phải có khả năng hợp nhất các động lực chính sách 

từ tất cả các lĩnh vực một cách nhất quán. Bước đầu tiên là tập hợp bên cung (các công nghệ trọng 

yếu) và bên cầu (lợi ích quốc gia) để xác định mức độ bao trùm của các khoản đầu tư hiện tại. Trong 

trường hợp đầu tiên, phân tích chênh lệch này có thể được xây dựng dựa trên các tập dữ liệu hiện có 

từ báo cáo của các cơ quan liên quan của chính phủ. Trong khu vực chính phủ, một cách tiếp cận để 

xác định những gì cần được đo lường (trái với những gì có thể được đo lường) là sử dụng một mô 

hình logic liên kết dòng nguồn lực (đầu vào), hoạt động (hành động) và sản phẩm (đầu ra) với cácc 

mục tiêu chính sách và mục tiêu chiến lược mong muốn. Đo lường và đánh giá (M&E) là điều cần 

thiết để đảm bảo thành công. Các phép đo có thể được thiết lập tại mỗi điểm trong mô hình logic, 

mặc dù lý tưởng nhất là đo lường các đầu ra và kết quả hơn là các đầu vào, hỗ trợ cho yêu cầu M&E 

này. 

Chúng ta có thể lập bản đồ các mục tiêu của chính phủ (các kết quả đã hứa) với chương trình 

nghiên cứu quốc gia hiện có (với tư cách là đại diện cho đầu tư). Sau khi hoàn thành, đối chiếu các 

khoản đầu tư mà mỗi lĩnh vực đóng góp cho các công nghệ cụ thể và sau đó xem xét các công nghệ 

này so với các ưu tiên của CTNI có thể được sử dụng để xác định đầu tư dưới mức (so với chính 

sách) hoặc đầu tư quá mức (không hiệu quả). Các hoạt động nội bộ của bộ phận (chương trình làm 

việc của họ) được ghi lại thành các hoạt động và kết quả, do đó có thể được xác định, ưu tiên và cung 

cấp nguồn lực. Các sở, ban, ngành nên sử dụng mô hình logic để: 

• Giúp tạo ra một lý thuyết về sự thay đổi nhằm kết nối các nỗ lực trong phạm vi kiểm soát trực 

tiếp của đơn vị (ví dụ: các quá trình hoặc đầu ra) với các kết quả cấp cao của nỗ lực đó (kết quả mà 

đơn vị có ít ảnh hưởng); 

• Cung cấp công cụ hữu ích để lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá chương trình (bao gồm cả 

việc kiểm tra tính hợp lệ của các giả định về cách thức thay đổi xảy ra); 

• Xác định các biện pháp thực hiện thích hợp để đo lường thành công. 

Trên thực tế, một mô hình logic như vậy sẽ chứa đựng các mục tiêu hoặc kết quả chiến lược có 

thể nằm ngoài bất kỳ cơ quan chính phủ nào và nằm trong lợi ích quốc gia. Phải thừa nhận rằng khi 

một người tìm cách đánh giá hiệu suất của một chương trình và so sánh điều này một cách nhất quán 

với các chương trình khác, vấn đề sẽ trở nên phức tạp, nhưng nếu một dòng lý luận tương tự được sử 

dụng (như thể hiện trong Hình 4.1) và phương pháp hay nhất trong quản lý chương trình theo sau, lợi 

ích thu được cho thấy sự khác biệt thực sự đạt được khi theo đuổi các mục tiêu chiến lược này.  

 

 

 

  

 

Hình 4.1. Mô hình logic gốc 
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Đánh giá nhu cầu gắn kết xã hội phát triển hơn nữa 

So sánh ba trụ cột lợi ích quốc gia là an ninh, thịnh vượng và gắn kết xã hội theo cách thức nhất 

quán về mức độ và mục đích với cả ba yếu tố và có thể sử dụng được trong phạm vi các lĩnh vực 

đang được xem xét là yếu tố quyết định chính. Trong ba yếu tố, sự gắn kết xã hội khó định lượng 

hơn theo cách phù hợp với an ninh và thịnh vượng. Tuy nhiên, tầm quan trọng của nó đã được công 

nhận rõ ràng. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xác định sự rủi ro gắn kết xã hội là một rủi ro toàn cầu 

lớn. Điều này dường như một phần là hệ quả của sự thiếu nhất quán trong những yếu tố tạo nên sự 

gắn kết xã hội. CTPCO đã định nghĩa sự gắn kết xã hội là 'sự kết hợp của mục đích chung, các giá trị 

được chia sẻ (bao gồm các khuôn khổ đạo đức, quy định và xã hội bao trùm), những thách thức được 

chia sẻ, cơ hội bình đẳng và ý thức cộng đồng. Trong bối cảnh công nghệ trọng yếu, công nghệ được 

xác định đóng góp như thế nào, tạo ra hoặc nâng cao ý thức cộng đồng và mục đích chung cho tất cả 

người dân Úc.' 

Mặc dù có những yếu tố có thể đo lường được của trụ cột này, nhưng có thể khó thực hiện điều 

đó một cách tiên nghiệm. Với bản chất ngữ cảnh của sự gắn kết xã hội, có một số cách tiếp cận tìm 

cách mô tả sự gắn kết xã hội theo cách có thể đo lường được: 

• Viện Nghiên cứu Kinh tế Tích hợp (IIER) Úc gần đây đã công bố một báo cáo về mối quan hệ 

giữa lòng tin, sự gắn kết xã hội và khả năng phục hồi, theo đó khả năng phục hồi xã hội là kết quả từ 

văn hóa quốc gia hiệu quả xung quanh sự gắn kết xã hội. 

• Ủy ban Năng suất Úc, trong quá trình xem xét các Dịch vụ của Chính phủ, đã điều chỉnh logic 

của cách tiếp cận của mình đối với những gì được chính phủ Úc ủy nhiệm trong việc phát triển và 

báo cáo chương trình. 

• Cơ quan Các vấn đề Bản địa Quốc gia (NIAA), với các biện pháp của mình trong chương 

trình Thu hẹp khoảng cách, có quan điểm dài hạn hơn, sử dụng dữ liệu có thể đo lường và xem xét 

một số lĩnh vực chính sách, tất cả đều trong bối cảnh của Úc. 

• Viện Melbourne quản lý khảo sát Động lực học Hộ gia đình, Thu nhập và Lao động (HILDA), 

một công cụ dài hạn để thu thập 'thông tin về kinh tế và hạnh phúc cá nhân, động lực thị trường lao 

động và cuộc sống gia đình'. 

• Chỉ số Gắn kết Xã hội Scanlon-Monash là một cuộc khảo sát quốc gia hàng năm do Quỹ 

Scanlon quản lý nhằm đo lường thái độ theo 5 chủ đề: thuộc về, giá trị, công bằng xã hội, tham gia 

chính trị và chấp nhận sự đa dạng. Nó có bản chất theo chiều dọc, bắt đầu hoạt động vào năm 2007. 

Sự gắn kết xã hội, trong bối cảnh CTNI, liên quan đến mục đích chung, giá trị chung, thách thức 

được chia sẻ, cơ hội bình đẳng và ý thức cộng đồng, với sự nhấn mạnh của CTNI về mục đích chung 

và ý thức cộng đồng. Mỗi ví dụ ở trên đều có nguồn gốc mục đích khác nhau. Nhìn chung có hai 

nhóm - nhóm có quan điểm về vốn xã hội hơn và nhóm theo quan điểm dựa trên giá trị. Nhóm thứ 

nhất có thể dễ đo lường hơn theo nghĩa định lượng, trong khi nhóm thứ hai phù hợp hơn với định 

nghĩa của CTPCO về sự gắn kết xã hội. 

Về cơ bản, việc kết hợp gắn kết xã hội trong mô hình đo lường chi phí - lợi ích / giá trị đồng tiền 

điển hình là một thách thức. Không giống như an ninh và thịnh vượng, sự gắn kết xã hội không dễ 

dàng trở thành các phương pháp tiếp cận ưu tiên truyền thống mà các chính phủ sử dụng vì hiệu quả, 
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và hiệu quả không dễ định lượng. 

Các nhu cầu về dòng phát triển công nghệ cần được xem xét rõ ràng 

Thời gian và thời điểm là những yếu tố quan trọng khi quyết định đầu tư nguồn lực vào một 

công nghệ trọng yếu, đặc biệt nếu có nhu cầu cấp bách - nghĩa là yêu cầu thực hiện cách tiếp cận 

chính sách dựa trên sứ mệnh. Điều này thể hiện một yếu tố quyết định chính trong bất kỳ quyết định 

nào mà chính phủ đưa ra xung quanh mức độ ưu tiên, vì khả năng quyết định, hành động, cung cấp 

và sau đó khai thác sẽ xác định liệu một giải pháp công nghệ có khả thi hay không, đặc biệt là về tính 

kịp thời, tính phù hợp và chi phí, với mối đe dọa hoặc cơ hội đã được đánh giá. Do đó, việc lựa chọn 

công nghệ nào là quan trọng cần phải hướng tới tương lai vì việc thực hiện lợi ích cần có thời gian. 

 
Hình 4.2. Chu kỳ của một công nghệ trọng yếu 

Hình 4.2 mô tả sơ đồ về chu trình của một công nghệ trọng yếu và dựa trên mô hình huy động 

nguồn lực quốc gia để đạt được năng lực cần thiết cho một công nghệ trọng yếu đã chọn. Mô hình 

này xác định bốn điểm quyết định, với hình thức triển khai qua từng điểm quyết định và nếu vượt 

quá ngưỡng đã định trước, hãy tiến hành các hoạt động. Quá trình bắt đầu, khi một mối đe dọa hoặc 

cơ hội ngay lập tức được xác định (Điểm quyết định 1). Nếu vấn đề được xác định có đủ ưu tiên để 

đảm bảo một phản ứng trong đó công nghệ có thể đóng một vai trò quan trọng, thì câu hỏi đặt ra là 

liệu hiện có tồn tại các năng lực công nghệ quốc gia (hoặc ít nhất là có thể tiếp cận được) - Điểm 

quyết định 2. Nếu có, khi đó chính phủ sẽ đầu tư vào việc phát triển công nghệ (hoặc các công nghệ) 

được lựa chọn ở một mức độ cụ thể và bắt đầu phát triển quy trình để thực hiện việc này (ví dụ: lựa 

chọn nguồn, phát triển tình huống kinh doanh, sắp xếp quản trị, phê duyệt của chính phủ, phát triển 

các khả năng hỗ trợ [ví dụ: lực lượng lao động, cơ sở hạ tầng]). Điều này có thể mất một thời gian. 
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Do đó, cần phải xem xét việc đầu tư cả nguồn lực và thời gian cho việc lập kế hoạch, đặc biệt nếu 

phải được phân tích chi phí - lợi ích. 

Một khi những trở ngại đó được vượt qua, các hoạt động phát triển công nghệ trọng yếu có thể 

bắt đầu. Điều quan trọng là, với việc đánh giá rủi ro, mức độ năng lực cần thiết cần được xác định và 

hướng tới để đảm bảo sử dụng hiệu quả và hiệu quả các nguồn lực. Do đó, các chỉ số trong trường 

hợp kinh doanh phải rõ ràng và có định hướng giải pháp. Khi đạt được mức đó, đầu tư vào phát triển 

công nghệ trọng yếu có thể bắt đầu chuyển sang việc biến công nghệ đó thành các giải pháp chức 

năng (Điểm quyết định 3). Nếu không có điều này, nguy cơ là công nghệ sẽ không phát huy được 

tiềm năng của nó. Việc chuyển giao công nghệ này, cùng với việc nâng cao kỹ năng của các nhà 

nghiên cứu, sự tham gia với ngành công nghiệp, sự phát triển của cơ sở hạ tầng cần thiết và các bài 

học kinh nghiệm thông qua chu trình này, thể hiện một hoạt động chuyển giao kiến thức. Việc này 

cần được theo đuổi ngay cả trong những trường hợp chưa đạt được năng lực công nghệ. 

Điều này dẫn đến Điểm quyết định cuối cùng (4), đó là liệu chính phủ có vai trò nào khác trong 

việc giúp những người trong hệ sinh thái RD&I phát triển giải pháp khai thác công nghệ hay không. 

Rõ ràng, nếu có yêu cầu về an ninh, thì chính phủ có thể muốn đầu tư vào đổi mới công nghiệp hỗ 

trợ. Tuy nhiên, một giải pháp mang lại cơ hội cho sự thịnh vượng lớn hơn có thể được dành cho bản 

chất kinh doanh của ngành công nghiệp, với việc chính phủ giúp hỗ trợ và định hình mọi thứ thông 

qua các cơ chế như quy định. 

Chủ quyền và rủi ro về chủ quyền có thể đòi hỏi sự thỏa hiệp 

Khuôn khổ Tự chủ - Hợp tác - Tiếp cận của Vương quốc Anh có một số mức độ trùng lặp với 

nguyện vọng chủ quyền của Úc. Hầu hết các quốc gia (đặc biệt là những cường quốc tầm trung như 

Úc) không thể hy vọng giành được và duy trì quyền kiểm soát chủ quyền đối với tất cả các công 

nghệ mà họ muốn.  

Điều này cho thấy yếu tố chính trong việc xây dựng chính sách cho CTNI là xác định sự cân 

bằng giữa tự phát triển, hợp tác phát riển và khả năng tiếp cận để có thể đồng thời mang lại lợi ích 

quốc gia tốt nhất (theo ba trụ cột) đồng thời đảm bảo Úc có khả năng ứng phó kịp thời với các cơ hội 

mới và/hoặc các mối đe dọa. Một hệ quả của điều này là mặc dù Úc có thể mong muốn có khả năng 

sở hữu một bộ công nghệ cụ thể, nhưng nước này sẽ phải thỏa hiệp và đánh đổi dẫn đến việc chấp 

nhận kiểm soát chủ quyền ít hơn đối với một số CTNI. Mặc dù hợp tác quốc tế là một phần thiết yếu 

của RD&I, nhưng rủi ro bị can thiệp bởi các tác nhân nước ngoài cũng phải được xem xét. Cuối 

cùng, sự cân bằng CTNI này trong toàn bộ quy trình cộng tác riêng nhấn mạnh sự cần thiết của chính 

phủ để cân bằng các đòn bẩy chính sách một cách tập trung và nhất quán trên tất cả các lĩnh vực liên 

quan. 

Việc xem xét đồng thời một bộ giải pháp công nghệ hoàn chỉnh có khả năng lấn át mọi đánh giá 

cân đối đầu tư như vậy. Một quy trình xác nhận ban đầu là cần thiết như một bước hướng tới một 

không gian thương mại dễ quản lý hơn. Quá trình như vậy dựa trên ba tiêu chí lớn: thiết yếu, dễ tiếp 

cận và khả thi để phát triển. 

Trong trường hợp đầu tiên, có thể xác định CTNI nào có tầm quan trọng cơ bản đối với sự thịnh 

vượng, an ninh và gắn kết xã hội đến mức Úc không thể mạo hiểm nếu không có quyền kiểm soát có 
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chủ quyền đối với chúng. Điều này có thể là về yêu cầu thiết yếu chiến lược được nêu cơ bản hoặc 

nhu cầu để có thể hoạt động độc lập. Sở hữu không nhất thiết tương đương với việc sở hữu tài sản trí 

tuệ cơ bản; đúng hơn, đó là khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ đó. Các chính sách củng cố 

quyền sở hữu có thể là sự kết hợp giữa kiểm soát và sử dụng của cả chính phủ và thương mại. 

Ở đầu kia của phổ, có những công nghệ trọng yếu sẵn có từ một số nguồn và chuỗi cung ứng 

của chúng có thể được tính đến để cung cấp kịp thời. Công nghệ này có thể được duy trì thông qua 

một kho dự trữ linh kiện (ví dụ: chất bán dẫn) có thể dễ dàng lắp ráp thành các sản phẩm có thể sử 

dụng được với sự thích ứng có thể quản lý của cơ sở ngành. Do đó, không cần thiết phải tìm kiếm sự 

kiểm soát có chủ quyền đối với các CTNI này. Những gì còn lại là không gian thương mại trong đó 

một tập hợp nhỏ hơn của CTNI được coi là ngoài cơ sở quốc gia (giảm do các cam kết với CTNI 

phải được sở hữu). Giả định ở đây là nguồn lực để sở hữu một công nghệ trọng yếu sẽ cao hơn so với 

nếu nó đạt được thông qua các thỏa thuận hợp tác, và sẽ cao hơn nếu nó được truy cập đơn giản theo 

yêu cầu. 

 

 
Hình 4.3. Cây quyết định công nghệ trọng yếu 

Nguồn: theo Retter và cộng sự, 2022. 
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Khả năng lặp lại và xác định nguồn gốc cung cấp sự tín nhiệm 

Một cách tiếp cận phân tích thành công phải có các đặc điểm sau: 

• Nó phải được lặp lại để cho phép một chu kỳ đều đặn để xác định các ưu tiên và phát triển các 

phản ứng chính sách. 

• Phải được phân phối theo cách có cấu trúc để dữ liệu và thông tin có thể được quản lý và sử 

dụng lại một cách hiệu quả nếu có thể. 

• Các kết quả đầu ra phải có thể truy nguyên đầu vào để cho phép các bên liên quan tin tưởng 

vào các đầu ra đó. 

Mặc dù những điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng trong một môi trường đầy cạnh tranh, phức tạp 

và có khả năng bị chính trị hóa như vậy, sự tín nhiệm đối với các bên liên quan và công chúng là rất 

quan trọng. Mỗi câu hỏi trong số này sẽ đặt câu hỏi về cách tiếp cận được thực hiện. Ví dụ, khả năng 

lặp lại cách tiếp cận theo nhịp trống đều đặn sẽ cho phép lập kế hoạch tốt hơn về nguồn lực và đảm 

bảo quản lý được kỳ vọng của các bên liên quan. Hiệu quả thông qua việc tái sử dụng dữ liệu hiện có 

và kiến thức thu được từ các chu kỳ trước sẽ đảm bảo kết quả tốt hơn khi quá trình trưởng thành. Bất 

chấp những hạn chế về nguồn lực, quyết định sẽ dựa trên độ dài của chu kỳ. Việc áp dụng liên tục 

các công nghệ có thể đòi hỏi một chu kỳ thường xuyên, trong khi tốc độ thay đổi chính sách (phát 

triển và thực hiện) chậm hơn có thể cho thấy một chu kỳ dài hơn. Sự cần thiết của một cách tiếp cận 

có cấu trúc là quan trọng. Mặc dù có thể cần phải điều chỉnh cách tiếp cận, nhưng nó chỉ nên nằm 

trong chi tiết của các thành phần. Điều này đảm bảo những người cung cấp dữ liệu hiểu loại dữ liệu 

mà họ được yêu cầu cung cấp và khi nào, mức độ trung thực được yêu cầu và cách nắm bắt bất kỳ sự 

không chắc chắn nào liên quan đến nó. Cuối cùng, nó phải được truy nguyên để xây dựng sự tự tin. 

Nếu có vẻ như các kết quả đến từ một khu vực duy nhất của chính phủ và / hoặc không kết hợp 

thông tin từ một khu vực cụ thể, thì các bên liên quan đó có thể không ủng hộ phương pháp này. 

 

KẾT LUẬN 

Dựa trên các bài học từ các chương trình quốc tế khác và nhận ra chiều rộng (tất cả các lĩnh vực 

chính phủ) và chiều sâu (tất cả các lĩnh vực công nghệ) của vấn đề, nghiên cứu đã phát triển một 

khung phân tích phù hợp với bối cảnh trong nước riêng của Úc. Được xây dựng dựa trên các lăng 

kính lợi ích quốc gia về an ninh, thịnh vượng và gắn kết xã hội, một phương pháp tiếp cận hai bước 

được phát triển, trước tiên tìm cách xác định một danh sách dài các CTNI và sau đó sử dụng lăng 

kính chính sách để phát triển một danh sách CTNI được ưu tiên nhỏ hơn xuyên suốt tất cả các lĩnh 

vực chính sách. 

Khung phân tích này đã thiết lập những điều sau: 

• Các mục tiêu chính sách cạnh tranh về an ninh quốc gia, thịnh vượng kinh tế và gắn kết xã hội 

đòi hỏi phải đánh giá công nghệ về các công nghệ trọng yếu khác với những công nghệ được thực 

hiện ở những nơi khác trong chính phủ Úc, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, cơ quan chủ yếu tập trung 

vào an ninh. 

• Điều quan trọng là phải phân biệt giữa các phương pháp tiếp cận chính sách công nghệ dựa 
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trên lan tỏa và dựa trên sứ mệnh. Mặc dù Úc cần một số năng lực để sử dụng một loạt các công nghệ, 

nhưng nguồn lực hạn chế của nước này buộc phải ưu tiên những công nghệ đáp ứng ngưỡng để có 

thể cạnh tranh hoặc có nhu cầu an ninh không thể kiểm soát được. 

• Cần có sự kiên nhẫn về mặt chiến lược để đảm bảo các quyết định chính sách và đầu tư có cơ 

hội thành công. Các quyết định chính sách phải nhận thức được khoảng thời gian trễ giữa việc xác 

định các ưu tiên của CTNI và việc cung cấp lợi ích dự kiến. 

• Cần phải có khả năng đáp ứng nhanh chóng khi xuất hiện những đột phá mang tính bứt phá 

trong lĩnh vực KH&CN mới. Điều này đảm bảo rằng những bứt phá lớn có thể được xác định sớm 

và xoay chuyển chính sách nhanh chóng khi cần thiết để giảm thiểu những bất ngờ chiến lược và duy 

trì khả năng cạnh tranh. 

• Việc phát triển các thước đo cho từng trụ cột đòi hỏi một cấu trúc nhất quán để cho phép các 

đánh giá tương thích giữa chúng. 

• Các thước đo đánh giá sự gắn kết xã hội sẽ cần được phát triển cho bối cảnh này như một 

trong những ưu tiên để thúc đẩy khuôn khổ này. Sẽ cần thời gian để phát triển và hoàn thiện các biện 

pháp được sử dụng để tích hợp việc xem xét các yếu tố xã hội rộng hơn vào chính sách CTNI. 

Cuối cùng, ưu tiên CTNI là một vấn đề nan giải, do bản chất của môi trường chính sách là rất 

phụ thuộc lẫn nhau và phụ thuộc vào cả ngữ cảnh và thời gian. Không có giải pháp tối ưu duy nhất. 

Thay vào đó, kết quả sẽ là 'phù hợp nhất', dựa trên hoàn cảnh hiện tại và quan điểm thay đổi của 

những người đưa ra đánh giá. 

 

Trung tâm Thông tin và Thống kê  

khoa học và công nghệ 
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